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梧桐兩株

梧桐兩株，枝高葉大。霜降後，葉漸黃。西風吹來，落葉滿階。
1. Phiên âm: Ngô đồng lưỡng chu

Ngô đồng lưỡng chu, chi cao diệp đại. Sương giáng hậu, diệp tiệm hoàng. Tây phong xuy lai, lạc diệp mãn giai.

2. Dịch nghĩa: Hai cây ngô đồng

Hai cây ngô đồng, cành cao lá to. Sau mùa sương xuống, lá dần dần vàng. Gió tây thổi đến, lá rụng đầy thềm
3. Từ mới

· 梧 桐: ngô đồng: cây ngô đồng, cây vông (DT, 11 nét, 10 nét, bộ mộc 木).

· 梧=木+吾. 木mộc: cây, gỗ (DT, 7 nét, bộ mộc木) +吾ngô: tôi, ta (ĐT, 7 nét, bộ khẩu 口) . 吾= 五+口. 五Ngũ: năm, số đếm (ST, 4 nét, bộ nhị 二) . 口Khẩu: miệng,  (DT, 3 nét, bộ khẩu口)

· 桐=木+同. 同Đồng (6 nét, bộ khẩu口): Cùng chung

· 同=冂+一+口. 冂Quynh: Đất ở xa , 6 nét, bộ quynh冂)

· 株 chu: lượng từ dùng để đếm cây (DT, 10 nét, bộ mộc 木).

· 株=木+朱.朱Chu: Màu đỏ thắm (DT, 6 nét, bộ mộc 木) Cận chu giả xích近朱者赤Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng (Kinh Lễ: đỏ nhạt là xích 赤, đỏ đậm là chu 朱)

· Thủ chu đãi thố 守株待兔: Ôm gốc cây đợi thỏ.

· 枝 chi: nhánh, cành cây (DT, 8 nét, bộ mộc 木).

· Kim chi ngọc diệp 金枝玉葉 cành vàng lá ngọc

· 枝=木+支Chi: Chi, thứ (DT, 4 nét, bộ chi支) thập nhị địa chi: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị (mùi), thân, dậu, tuất, hợi 十二地支:子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥mười hai địa chi: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị (mùi), thân, dậu, tuất, hợi

· 高 cao: cao (TT, 10 nét, bộ cao 高);

· 高飛遠走 cao phi viễn tẩu: Xa chạy cao bay; 山高,月小Sơn cao, nguyệt tiểu: Núi cao, trăng nhỏ. 高山流水cao sơn lưu thủy: núi cao nước chảy. (Cố) Chung Tử Kì nghe đàn Bá Nha biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Ngb Người tri âm khó gặp. (bài cũ)

· (Tính) Cao. Như: sơn cao thủy thâm 山高水深 núi cao sông sâu.

· (Tính) Nhiều tuổi. Như: cao niên 高年 bậc lão niên, nhiều tuổi.

· (Tính) Giỏi, vượt hơn thế tục, khác hẳn bực thường.  cao nhân 高人 người cao thượng.

· 最高 tối cao; 最高法院 tối cao pháp viện; 高人 cao nhân; 高僧 cao tăng; 高原 cao nguyên; 高名 cao danh; 高品 cao phẩm; 高士 cao sĩ; 高尚 cao thượng; 高年 cao niên; 高手 cao thủ; 高明 cao minh; 高等 cao đẳng; 高級 cao cấp

· 葉 diệp: lá cây (DT, 13 nét, bộ thảo 丱,艹). 叶
· Trúc diệp 竹葉 lá tre; thiên diệp liên 千葉蓮 hoa sen nghìn cánh

· 大đại: to, lớn (TT, 3 nét, bộ đại 大)

· Đại tiểu bất nhất 大小不一 lớn nhỏ không như nhau;四大皆空tứ đại giai không; 八大人覺bát đại nhân giác (bài cũ)

· (Tính) Lớn, to (thể tích, diện tích, dung lượng, số lượng, cường độ, lực lượng). Như: đại san 大山 núi lớn, đại hà 大河 sông cả, đại vũ 大雨 mưa to. (Tính) Cả, trưởng (lớn tuổi nhất). Như: đại ca 大哥 anh cả, đại bá 大伯 bác cả. (Tính) Tiếng tôn xưng. Như: đại tác 大作 tác phẩm lớn (tôn xưng tác phẩm của người khác), tôn tính đại danh 尊姓大名 quý tính quý danh. (Tính) Lớn lao, trọng yếu, cao cả. Như: đại chí 大志 chí lớn, chí cao cả.

· 光明正大 quang minh chính đại; 大學 đại quy; 大家 đại gia; 大名 đại danh; 大道 đại đạo; 大同 đại đồng; 大德 đại đức; 大悟 đại ngộ; 大月 đại nguyệt; 大人 đại nhân; 大人物 đại nhân vật; 大夫 đại phu; 大師 đại sư; 大事 đại sự; 大藏經 đại tạng kinh; 大乘 đại thừa; 大王 đại vương; 大地 đại địa

· 霜 sương: hạt sương (DT, 17 nét, bộ vũ 雨);

· 降 giáng: sa, rơi xuống (Đgt, 9 nét, bộ phụ 阜,阝)

· sương giáng 霜降 sương xuống.

· (Động) Xuống, ở bực trên xuống bực dưới. Như: giáng quan 降官 quan phải giáng xuống chức dưới cái chức đang làm.

· (Động) Ban cho, gieo xuống. Như: giáng phúc 降福 ban phúc.

· Một âm là hàng: Hàng long phục hổ 降龍伏虎 chế phục được rồng cọp.Ninh tử bất hàng寧死不降 
Thà chết không hàng. Phản quốc nghịch tặc, hà bất tảo hàng 反國逆賊, 何不早降 Quân giặc phản nước, sao không sớm đầu hàng?
· thăng giáng 升降 lên xuống; hạ giáng 下降 giáng xuống; cầu hàng求降 Thua trận xin hàng phục.

· 後 hậu: sau (PVT, 9 nét, bộ xích 彳)

· PVT: 前不見古人, 後不見來者Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả: Phía trước không thấy người xưa, Phía sau không thấy người đến. DT:不孝有三, 無後為大Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: Bất hiếu có ba, không có con cháu nối dõi là tội lớn nhất

· 漸 tiệm: dần dần (PT, 14 nét, bộ thủy 水氵).

· Tiệm nhập giai cảnh 漸入佳境, dần dần đến chỗ tốt đẹp; tuần tự tiệm tiến 循序漸進 tuần tự tiến tới

· 黃Hoàng: vàng, màu vàng (TT, 12 nét, bộ hoàng黃)
· 西Tây: phương tây  (PVT, 6 nét, bộ á襾)
· 西方 Tây phương; 西方國家 Tây phương quốc gia; 西方極樂世界Tây phương  Cực Lạc thế giới
· 吹 suy: thổi (Đgt, 7 nét, bộ khẩu 口).

· Phong xuy vũ đả 風吹雨打 gió thổi mưa đập, 吹飯 xuy phạn: Thổi cơm, nấu cơm.

· 來 lai: đến (Đgt, 8 nét, bộ nhân 人);

· 有朋自遠方來, 不亦樂乎Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Có bạn từ nơi xa đến, không vui ư?

· 落 lạc: rơi rụng (Đgt, 13 nét, bộ thảo 艸, 艹).

· Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu 梧桐一葉落, 天下共知秋 một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết là mùa thu đến.

· 滿 mãn: đầy (Đgt, 14 nét, bộ thủy 水,氵).

· Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 月落烏啼霜滿天 (Phong kiều dạ bạc 楓橋夜泊) Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy trời. (Tính) Khắp, cả. Như: mãn thành phong vũ 滿城風雨 khắp thành gió mưa; mãn diện xuân phong 滿面春風 mặt mày hớn hở. (Tính) Tự đắc, kiêu căng. Như: tự mãn 自滿 tự đắc. Thượng Thư 尚書: Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích 滿招損, 謙受益:  Kiêu căng chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn hưởng được lợi ích. Viên mãn圓滿tốt đẹp hoàn toàn
Hạnh phúc mĩ mãn幸福美滿 hạnh phúc hoàn toàn 

·  階 giai: bậc thềm (DT, 12 nét, bộ phụ 阜,阝).
· Tiền giai yêu khách chỉ前階要客止Trước thềm yêu cầu/mong khách dừng chân
· Do thiên chi bất khả giai nhi thăng dã 猶天之不可階而升也Cũng như trời không thể bắc thang mà lên được vậy (Động từ)

· 阝+皆 giai (Bộ 白 bạch) (Phó) Đều, cùng.

· Như: chúng nhân giai túy, ngã độc tỉnh 眾人皆醉, 我獨醒 mọi người đều say, mình ta tỉnh. 願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, Ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. (Đại) Tất cả, toàn thể. Tự cổ giai hữu tử, nhân vô tín bất lập 自古皆有死, 人無信不立 (Đệ thập nhất hồi) Từ xưa ai cũng đều phải chết, người không có chữ tín, thì không đứng được giữa cõi đời.

4. Ngữ pháp: 

· Động từ dùng như hình dung từ

Động từ dùng như hình dung từ, khi đặt trước danh từ, nó thường cùng danh từ đó tạo thành một từ đa âm: 

· 親御講堂Thân ngự giảng đường. (Vua) đích thân đến ngự ở nhà giảng (Hán thư).

· 麗生常為說客 (Lệ Sinh thường vi thuyết khách: Lệ Sinh thường làm thuyết khách - Sử ký).

· Giải thích: 

Trong câu “梧桐兩株, 枝高葉大” thì, “梧桐兩株” là thành phần Chủ ngữ, còn “枝高, 葉大” là hai ngữ chủ vị làm vị ngữ cho toàn câu trên (vị ngữ do Ngữ chủ vị đảm nhiệm).

Các từ loại ngữ pháp trong bài

梧桐兩ST株Lgt，枝高葉大。霜降後，葉漸PT黃。西風吹來，落葉滿階。
Bài 32 (tr.136)

四季

春夏秋冬，是為四季。春去夏來，夏去秋來，秋去冬來，天氣各異。
1. Phiên âm: Tứ quý

Xuân hạ thu đông, thị vi tứ quý. Xuân khứ hạ lai, hạ khứ thu lai, thu khứ đông lai, thiên khí các dị.

2. Dịch nghĩa: Bốn mùa

Xuân hạ thu đông, đó là bốn mùa. Xuân đi, hạ lại, hạ đi thu đến, thu đi đông đến, tiết trời mỗi mùa mỗi khác.

3. Từ mới

· 季 qúy: mùa (DT, 8 nét, bộ tử 子)
· Chiết tự: 禾 (Hòa: Lúa, thóc. (DT, 5 nét, bộ hòa禾) )+子 (Con, con trai (DT, 3 nét, bộ tử子) Như: tứ tử nhị nữ 四子二女 bốn con trai hai con gái, phụ tử 父子 cha con. 佛子 Phật tử. (Danh) Nhà thầy, đàn ông có đức hạnh học vấn đều gọi là tử (mĩ xưng). Như: Khổng Tử 孔子, Mạnh Tử 孟子.(Danh) Gã, dùng để gọi các kẻ tầm thường. Như: chu tử 舟子 chú lái đò, sĩ tử 士子 chú học trò.

· (Danh) Xuân quý 春季 mùa xuân; hạ quý 夏季 mùa hè; hoa quý 花季 mùa hoa, vũ quý 雨季 mùa mưa.
· (Danh) Lượng từ: đơn vị thời gian bằng ba tháng.

· Phân biệt 季quý và李lý. 李lý: Cây mận, Quả mận, Hành lý行李, (Họ) Lý.
· 春 xuân: mùa xuân (DT, 9 nét, bộ nhật 日 );
春去百花落，春到百花開。Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai: Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. (Nguyên văn:  春去百花落,春到百花開,事逐眼前過,老從頭上來,莫謂春殘花落尽,庭前昨夜一枝梅Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch thơ: Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa nở, Trước mắt việc đi mãi, Trên đầu, già đến rồi, Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua – sân trước – một cành mai)

· 妙手回春diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.

· 夏 hạ: mùa hạ/hè (DT, 10 nét, bộ tuy 夊);

· Chiết tự: 一 nhất 1 nét,自 tự 6 nét, 夊 tuy 3 nét

· Phân biệt bộ tri/truy夂Theo sau mà đến. Chữ này 夂 viết không có nét ló ra phía trên góc bên trái, khác với chữ tuy 夊 có nét ló ra phía trên góc bên trái.

秋 thu: mùa thu (DT, 9 nét, bộ hòa 禾);

· 中秋 trung thu Tiết rằm tháng tám âm lịch, giữa mùa thu.

· Năm. Như: thiên thu 千秋 nghìn năm.

· 冬 đông: mùa đông (DT, 5 nét, bộ băng 冫);

· Thời gian bằng một năm. Như: lưỡng đông 兩冬 hai năm, tam đông 三冬 ba năm.

· đông qua 冬瓜 Cây bí. (瓜: Qua (DT, 5 nét, bộ qua) Dưa, mướp, bầu, bí, các thứ dưa có quả. Như: tây qua 西瓜 dưa hấu, đông qua 冬瓜 bí đao, khổ qua 苦瓜 mướp đắng. 種瓜得瓜種豆得豆 chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngb Gieo nhân nào được quả đó.
· 是 thị: này, cái này (ĐT, 9 nét, bộ nhật 日);
· 春夏秋冬，是為四季。 “是” là Đại từ chỉ thị, nó thay thế và nhắc lại “春夏秋冬” ở trước. Đồng thời, nó cũng đóng vai Chủ ngữ trong câu.

· (Danh) Sự đúng, điều phải. Như: tự dĩ vi thị 自以為是 tự cho là phải.

· 是非thị phi: Phải và trái. Chỉ dư luận khen chê. 口是心非 khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo
· 氣 khí: khí trời (DT, 10 nét, bộ khí 气). 气 4 nét
· Chiết tự: 气+米 (Mễ: Gạo, thước tây (DT, 6 nét, bộ mễ米)

· Khí trời, khí hậu: thiên khí天氣 Khí trời
· Tinh thần, khí thế: Sĩ khí士氣 Tinh thần quân sĩ;

· 各 các: mỗi, mọi, mỗi cái/người (ĐT, 6 nét, bộ khẩu 口);

· (Đại từ) 天氣各異: thiên khí các dị: tiết trời mỗi mùa mỗi khác. Các hữu sở hiếu 各有所好 mỗi người có sở thích riêng. 各盡所能 các tận sở năng: Mỗi người làm hết sức theo khả năng của mình.

· (Tính) Tiếng chỉ chung cả nhóm, cả đoàn thể. Thế giới các quốc 世界各國 các nước trên thế giới. 各位 các vị

· 異 dị: khác, khác nhau (TT, 12 nét, bộ điền 田).异 Bộ 廾 củng 6 nét

· (Tính) Khác. Trái lại với đồng 同 cùng. Dị khẩu đồng thanh異口同聲 trăm miệng một lời; tất cả đồng thanh
4. Ngữ pháp: 
· 是thị: là đại từ chỉ thị

是thị: là đại từ chỉ thị  dùng để thay thế và chỉ lại những người hoặc sự vật đã nêu ra ở trước, có thể  dịch "đây, đó, cái này, người này, ..."; 是為thị vi dịch "đó là". Thí dụ: 

· 春夏秋冬，是為四季。Xuân hạ thu đông, thị vi tứ quý: Xuân, hạ, thu, đông, đó là bốn mùa.
· Giải thích: 

Trong “春夏秋冬，是為四季”thì “是”là Đại từ chỉ thị, nó thay thế và nhắc lại “春夏秋冬”ở trước. Đồng thời, nó cũng đóng vai Chủ ngữ trong câu. Tương tự như các câu sau:
· 今爾向日而行，是為東方。Kim nhĩ hướng nhật nhi hành, thị vi đông phương: Nay cháu hướng về phía mặt trời mà đi đó là phương đông (bài 79).

· 富與貴，是人之所欲也phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã: giàu và sang, đó là điều con người mong muốn vậy.
· 各các: cũng là đại từ chỉ thị biểu thị sự trục chỉ (chỉ từng cái), có nghĩa "mỗi thứ, mỗi cái, mỗi người...":

· 天氣各異Thiên khí các dị: Tiết thời mỗi mùa mỗi khác.

· 各有安樂之心Các hữu an lạc chi tâm: Mỗi người đều có lòng an vui (Bài 106).

· 各安其分Các an kỳ phận: Mỗi người đều yên với phận mình.
Các từ loại ngữ pháp trong bài
春夏秋冬，是ĐT為四ST季。春去夏來，夏去秋來，秋去冬來，天氣各ĐT異。
Bài 33 (tr.137)

農夫

有農夫，住山下。編茅為屋，編竹為籬。日初升，荷鋤出。日將落，荷鋤歸。
1. Phiên âm: Nông phu

Hữu nông phu, trú sơn hạ, biên mao vi ốc, biên trúc vi ly. Nhật sơ thăng, hạ sừ xuất; nhật tương lạc, hạ sừ quy.

2. Dịch nghĩa: Nông phu

Có bác nông phu, ở dưới núi. Bện cỏ tranh làm nhà, đan tre làm giậu. Mặt trời mới mọc, vác cuốc đi ra. Mặt trời sắp lặn, vác cuốc trở về.

3. Từ mới

· 農 nông: người làm ruộng (DT, 13 nét, bộ thần/thìn 辰 ); 农 (6 nét, bộ 冖 mịch )
· Chiết tự: 曲Khúc: Chỗ uốn cong. (Bộ 曰 viết 6 nét) +辰 (Bộ 辰 thần 7 nét)
· 農具 nông cụ. 農田水利 nông điền thủy lợi: thuỷ lợi nông nghiệp. 農民Nông dân, 農夫nông phu, 貧農 bần nông.

· 夫 phu: người đàn ông (DT, 4 nét, bộ đại 大);

· 丈夫Con trai đã nên người, khôn lớn. Bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất彼既丈夫我亦爾，不應自輕而退屈 Kia là kẻ trượng phu, ta đây cũng vậy, chớ tự khinh mà thối lùi. 匹夫Thất phu: Người dân thường. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách国家兴亡，匹夫有责đất nước hưng vong, người dân thường cũng phải có trách nhiệm.

· So sánh 夫 và天 thiên: trời (DT 4 nét, bộ 大 đại)

· 住 trụ, trú: ở (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 亻);

· Chiết tự: 人 (亻) + 主: nhân + chủ.  主持; 主詞; 主觀; 主將; 主力; 主權; 主人; 主任; 主題; 主席; 主演; 主要; 主義; 主意; 主語; 主張: chủ trì; chủ từ; chủ quan; chủ tướng; chủ lực; chủ quyền; chủ nhân; chủ nhiệm; chủ đề; chủ tịch; chủ diễn; chủ yếu; chủ nghĩa; chủ ý; chủ ngữ; chủ trương

· 住山下 trụ sơn hạ ở dưới núi. Thành trụ hoại không 成住壞空. Trụ trì Tam bảo 住持三寶. Trụ trì 住持.

· 山 sơn/san: núi (DT, 3 nét, bộ sơn 山);
· 火山Hỏa sơn  núi lửa. 高山流水 cao sơn lưu thủy: núi cao nước chảy (Cố) Chung Tử Kì 鍾子期 nghe đàn Bá Nha 伯牙 biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Ngb Người tri âm khó gặp.

· 編 biên: bện, đan (Đgt, 15 nét, bộ mịch 糸);
· 編竹: biên trúc đan tre, 編髮biên phát: bện tóc.

· Soạn, thu thập góp nhặt để viết thành sách. Như: biên thư 編書 soạn sách, biên tự điển 編字典 biên soạn tự điển.

· 主編 chủ biên, 編撰 biên soạn, 編輯 biên tập

· 茅 mao: cỏ tranh (DT, 9 nét, bộ thảo 艸, 艹);

· Chiết tự: 矛mâu (5 nét, bộ 矛 mâu): Cái giáo, một thứ đồ binh cán dài có mũi nhọn. Nói năng tự trái ngược nhau gọi là mâu thuẫn 矛盾
· 茅屋mao ốc:  nhà cỏ; nhà lá。茅房 mao phòng:  nhà vệ sinh

· 為 vi: làm (Đồng động từ, 12 nét, bộ 爪 trảo); 為bộ hỏa 火, 灬 9 nét,  为 bộ 丶chủ 4 nét

· 半字爲師 bán tự vi sư; nửa chữ cũng là thầy, 轉敗爲勝 chuyển bại vi thắng
· 為富不仁 vi phú bất nhân: làm giàu bất nhân; làm giàu thì thường không có nhân đức

· 屋 ốc: nhà (DT, 9 nét, bộ thi 尸);

· Chiết tự: 尸 (DT 3 nét, bộ 尸 thi). Thây, xác chết. Như: hành thi tẩu nhục 行尸走肉 thịt chạy thây đi (sống như cái xác không hồn) +至(6 nét, bộ 至 chí) (ĐgT) Đến, đạt đến.

· 白屋 bạch ốc: Nhà trống không, chẳng có gì, chỉ nhà nghèo.

· 白屋出公卿 bạch ốc xuất công khanh: Nhà nghèo mà sanh con được làm quan phú quý.

· 籬 ly: hàng rào (DT, 25 nét, bộ trúc 竹);

· Chiết tự: 竹 trúc: trúc, tre: (DT 6 nét, bộ trúc竹) +離ly: rời, lìa (Đgt, 19 nét, bộ chuy 隹)

· 竹籬茅舍 Trúc ly mao xá: Nhà tranh có hàng rào tre

· Chiết tự: 離 (19 nét, Bộ 隹 chuy) (giản thể离 10 nét, Bộ 禸 Nhựu). Ly (Động) Lìa tan, chia lìa, chia cách. 離開 ly khai; 分離 phân ly.

· 初: Mới, vừa (PT, 7 nét, bộ đao 刀);

· Sơ sanh 初生 mới sinh,

· (Danh) Mồng (dùng cho ngày âm lịch từ một tới mười). Như: sơ nhị 初二 mồng hai.

· (Tính) Lần đầu, lần thứ nhất. Như: sơ thứ kiến diện 初次見面 lần đầu gặp mặt.

· (Tính) Vốn, xưa nay, bổn lai. Như: sơ nguyện 初愿 nguyện vọng ban đầu, sơ tâm 初心 bổn ý, tâm ý ban đầu.

· 升 thăng: lên cao (Đgt, 4 nét, bộ thập 十); 昇 8 nét bộ nhật
· 白日升天 bạch nhật thăng thiên: thành tiên; ban ngày bay lên thượng giới; Giữa ban ngày mà lên trời được, chỉ sự giàu sang vinh hiển quá mau chóng.

· 荷 hạ: vác (trên vai), (Đgt, 11 nét, bộ trúc 艸, 艹);
· (Đgt) Đảm đang, đảm nhiệm. Trương Hành 張衡: Hạ thiên hạ chi trọng nhậm 荷天下之重任 (Đông Kinh phú 東京賦) Gánh vác trọng trách trong thiên hạ.

· (DT) một âm đọc khác là hà: Cây sen. 荷花hà hoa: Hoa sen. Bạc hà 薄荷 cây bạc hà, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc.

鋤 sừ: cái cuốc (DT, 15 nét, bộ 金);

· Chiết tự: 金Kim (8 nét, bộ 金 kim (Danh) Kim loại. Như: vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, ngày xưa gọi là ngũ kim 五金 năm loài kim.) +助trợ (7 nét, Bộ 力 lực). Giúp, Mượn sức cái này giúp thêm cái kia. 保助 bảo trợ. 協助 hiệp trợ. 幫助 bang trợ. 援助 viện trợ. 救助 cứu trợ. 內助 nội trợ. 助給 trợ cấp. 助教 trợ giáo. 助力 trợ lực. 助詞 trợ từ.

· Nguyễn Trãi 阮廌: Tha niên Nhị Khê ước, Đoản lạp hạ xuân sừ 他年淽溪約, 短笠荷春鋤 (Tặng hữu nhân 贈友人) Năm nào hẹn về Nhị Khê (quê hương của Nguyễn Trãi), Đội nón lá, vác cuốc đi làm vụ xuân.

· 出xuất: Ra, từ trong ra ngoài (Đgt, Bộ 凵 khảm 5 nét)

· Ra, từ trong ra ngoài. Đối lại với nhập 入 vào. Mở ra. Xuất khẩu thành chương 出口成章 mở miệng thành bài văn chương

· Ra làm quan, gánh vác nhiệm vụ. Dịch Kinh 易經: Quân tử chi đạo, hoặc xuất hoặc xử 君子之道, 或出或處 (Hệ từ thượng 繫辭上) Đạo của người quân tử, hoặc ra làm quan (gánh vác việc đời), hoặc lui về ở ẩn.

· 將 tương: sắp, sẽ (PT, 11 nét, bộ thốn 寸);
· (Phó) Sắp, sắp sửa. tương yếu 將要 sắp sửa. 日將落: nhật tương lạc: mặt trời sắp lặn. 明月將出Minh nguyệt tương xuất: Trăng sáng sắp mọc (bài 28). 莊兒將入學Trang nhi tương nhập học: Bé Trang sắp đi học (bài 61) Luận Ngữ 論語: Điểu chi tương tử, kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện 鳥之將死, 其鳴也哀; 人之將死, 其言也善 (Thái Bá 泰伯) Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành.

· 子將安之？Tử tương an chi?: Anh định đi đâu?

· 歸 quy: về (Đgt, 18 nét, bộ chỉ 止). 归5 nét Bộ: 彐 (彑) - Ký

· Quy quốc 歸國 về nước, quy gia 歸家 về nhà. 榮歸 Vinh quy: vinh quang trở về. 無家可歸   vô gia khả quy: không cửa không nhà để quay về. 于歸 vu quy: Con gái về nhà chồng.

· 三歸依 tam quy y: Là quy y Tam bảo 三寶, gồm 歸依佛、歸依法、歸依僧quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng .

· (ĐgT) Trả lại. 久假不歸Cửu giả bất quy: mượn lâu không trả, 物歸原主vật quy nguyên chủ: vật trả về chủ cũ.

4. Phân tích Ngữ pháp: 

· Bổ ngữ kết quả:

· Giải thích: trong ngữ “編茅為屋” thì, “編茅” là một cụm động tân; còn “為屋” là cụm động tân làm Bổ ngữ kết quả bổ nghĩa cho động từ.

· Ngữ “編竹為籬”biên trúc vi li: đan tre làm giậu;變沙漠爲良田 biến sa mạc vi lương điền: biến sa mạc thành ruộng tốt; cũng được giải thích tương tự.

· 玉變為石 ngọc biến vi thạch: ngọc biến thành đá; “為石”là cụm từ làm Bổ ngữ kết quả bổ sung ý nghĩa cho động từ “變”
· PHÓ TỪ: Phó từ là từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho động từ và hình dung từ
· 水陸草木之花，可愛者甚蕃Thuỷ lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phồn. Hoa của các loài cây cỏ sống trên cạn và dưới nước, những thứ đáng yêu có rất nhiều (Chu Đôn Di: Ái liên thuyết).

· 愿大王熟計之也。Nguyện đại vương thục kế chi dã. Xin đại vương tính kỹ việc đó (Chiến quốc sách).

· 2. Các loại phó từ:

(1) Biểu thị trình độ, số lượng: 惟duy, 又hựu, 皆giai, 愈dũ, 太thái, 極cực ...

(2) Biểu thị tình thái: 真chân , 誠thành, 固cố ...

(3) Biểu thị  thời gian: 已dĩ, 方phương, 且thả, 忽hốt ...

(4) Biểu thị phủ định: 不bất, 勿vật ...

(5) Biểu thị khuyến lịnh: 其kỳ, 唯duy, 尚thượng, ...

(6) Biểu thị kính nhượng: 惠huệ, 幸hạnh, 竊thiết, ...

· Ví dụ

· 初: 天初晚,月光明Thiên sơ vãn, nguyệt quang minh: Trời chập tối, trăng sáng tỏ. (bài 6)日初升，荷鋤出Nhật sơ thăng, hạ sừ xuất: Mặt trời mới mọc, vác cuốc đi ra (Bài 33)

· 亦: 腦能接認感覺,亦能發生思想Não năng tiếp nhận cảm giác, diệc năng phát sinh tư tưởng: Óc có thể tiếp nhận cảm giác, cũng có thể phát sinh tư tưởng. (bài 17)人坐影亦坐，人行影亦行。Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành: Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi. (bài 34)  

· 均: 全家均好toàn gia quân hảo: Cả nhà đều mạnh giỏi.老幼均安lão ấu quân an: già trẻ đều bình an. 肝脾胃小腸均屬消化之機官。Can, tì, vị, tiểu trường quân thuộc tiêu hoá chi cơ quan: Lá lách, bao tử, ruột non đều thuộc về cơ quan tiêu hoá. (bài 18)

· 皆：願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, Ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo, 大腸，腎與膀胱皆任排泄之役。Đại trường, thận dữ bàng quang giai nhiệm bài tiết chi dịch: Ruột già, thận và bàng quang đều đảm nhiệm việc bài tiết. (bài 18)

· 不：前不見古人, 後不見來者Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả: Phía trước không thấy người xưa, Phía sau không thấy người đến. 有朋自遠方來, 不亦樂乎Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Có bạn từ nơi xa đến,  không vui ư? 無骨人不能立。無筋人不能舉動。Vô cốt, nhân bất năng lập; vô cân, nhân bất năng cử động: Không có xương, người ta không thể đứng được. Không có gân, người ta không thể cử động được. (bài 19)

· 莫：biến hóa mạc trắc 變化莫測 biến hóa khôn lường, mạc trắc cao thâm 莫測高深 không thể lượng được cao sâu. 運動之有益者，莫如體操Vận động chi hữu ích giả, mạc như thể thao: Việc vận động có ích, không gì bằng thể thao. (bài 22)
· 未：vị khả tri dã 未可知也 chưa thể biết được
· 蟋蟀有四翅，震翅發聲，非以口鳴也。Tất suất hữu tứ sí, chấn sí phát thanh, phi dĩ khẩu minh dã. Dế có bốn cánh, rung cánh phát ra tiếng, không phải kêu bằng miệng (Bài 58).

· 將：日將落，荷鋤歸。nhật tương lạc, hạ sừ quy: Mặt trời sắp lặn, vác cuốc trở về (bài 33). 明月將出Minh nguyệt tương xuất: Trăng sáng sắp mọc (bài 28). 莊兒將入學Trang nhi tương nhập học: Bé Trang sắp đi học (bài 61) Luận Ngữ 論語: Điểu chi tương tử, kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện 鳥之將死, 其鳴也哀; 人之將死, 其言也善 (Thái Bá 泰伯) Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành.子將安之？Tử tương an chi?: Anh định đi đâu?

· 常：常居穴中thường cư huyệt trung: thường ở trong hang (bài 52).庭中種桂，其葉常綠：Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục (bài 59)

· 同：有福同享，有難同當hữu phúc đồng hưởng, hữu nạn đồng đương: có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu.同往採菱đồng vãng thái lăng: cùng đi hái ấu (bài 56).姊姊, 妹妹攜手同遊 Tỉ tỉ, muội muội, huề thủ đồng du：Chị chị, em em dắt tay nhau cùng đi chơi (bài 51). 同坐岸上đồng tọa ngạn thượng: cùng ngồi trên bờ sông (bài 35). 兄招弟同坐溫課huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa: anh gọi em cùng ngồi ôn bài (bài 68)
· 甚：我家之人甚多Ngã gia chi nhân thậm đa: Người nhà tôi rất đông (bài 108). 齒甚銳Xỉ thậm nhuệ: Răng rất sắc/nhọn (bài 52).
· 終：故其知識終不如人cố kỳ tri thức chung bất như nhân: Cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người (bài 55). 終不可以見chung bất kiến: cuối cùng cũng không thể thấy được

· 惟：惟不能讀書  Duy bất năng độc thư: Chỉ không biết đọc sách (bài 55). 百花零落,惟菊獨盛bách hoa linh lạc, duy cúc độc thạnh: trăm hoa đều rơi rụng, chỉ có cúc riêng vẫn  tươi tốt (bài 67)

· 又：又能營巢Hựu năng doanh sào: Lại biết làm tổ (bài 55)

· 漸：霜降後，葉漸黃 Sương giáng hậu, diệp tiệm hoàng: Sau mùa sương xuống, lá dần dần vàng (bài 31). Tiệm nhập giai cảnh 漸入佳境, dần dần đến chỗ tốt đẹp; tuần tự tiệm tiến 循序漸進 tuần tự tiến tới.
· 忽：竹簾外，兩燕子，忽飛來，忽飛去Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử, hốt phi lai, hốt phi khứ: Ngoài rèm trúc, hai con chim én chợt bay đến, chợt bay đi (bài 7)
· 尚：Đạo Đức Kinh 道德經: Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân 天地尚不能久, 而況於人 (Chương 23) Trời đất còn không dài lâu, phương chi là con người. 兒尚著單衣，不覺寒乎？Nhi thượng trước đơn y, bất giác hàn hồ? Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao? (bài 61)
· 真：Thật là, quả là, đúng là. Chân kì quái đích sự 真奇怪的事, Thật là việc kì lạ. 真是世間之第一閒人也Chân thị thế gian chi đệ nhất nhàn nhân dã: Thật là con người nhàn nhất trên đời vậy. (bài 115)
· 誠：Quả thật, thật sự.誠有此事 thành hữu thử sự: Thật có việc ấy
· 固：Vốn có, xưa nay vẫn thế. Như: cố hữu 固有 sẵn có. Chiến quốc sách 戰國策: Xà cố vô túc, tử an năng vi chi túc 蛇固無足, 子安能爲之足 Rắn vốn không có chân, sao anh lại vẽ chân cho nó?
· 方：Mới. Lí Thương Ẩn 李商隱: Xuân tàm đáo tử ti phương tận 春蠶到死絲方盡 (Vô đề 無題) Tằm xuân đến chết mới hết nhả tơ. Nguyễn Du dịch thơ: Con tằm đến thác cũng còn vương tơ. (Phó) Đang, còn đang. 養子方知父母恩dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân: Có nuôi con mới biết công ơn cha mẹ. 
· 已：舟已行矣，而劍不行Chu dĩ hành hĩ, nhi kiếm bất hành: Thuyền đã đi rồi, mà gươm không đi.

· 且：Sắp. Thả tận 且盡 sắp hết
· 勿：慎勿放逸Thận vật phóng dật: cẩn thận chớ buông lung
· 惠：Cách nói tôn xưng, chỉ việc làm của người khác là một ân huệ. Như: huệ cố 惠顧 đoái đến, huệ lâm 惠臨 đến dự.
· 幸：Hạnh tao thiên hạ bình 幸遭天下平May gặp thiên hạ thái bình.
· 竊：Khiêm từ: riêng. Thiết tỉ 竊比 riêng ví; thiết tưởng 竊想 riêng tưởng.
Các từ loại ngữ pháp trong bài
有農夫住山下PVT。編茅為屋，編竹為籬。日初PT升，荷鋤出。日將PT落，荷鋤歸。

Bài 34 (tr.140)

人影
取火燃燭，光照四壁。人在燭旁，壁上有影。人坐影亦坐，人行影亦行。
1. Phiên âm: Nhân ảnh

Thủ hỏa nhiên chúc, quang chiếu tứ bích. Nhân tại chúc bàng, bích thượng hữu ảnh. Nhân tọa ảnh diệc tọa, nhân hành ảnh diệc hành.

2. Dịch nghĩa: Bóng người

Lấy lửa đốt đuốc, ánh sáng chiếu lên bốn vách. Người ở bên đuốc, trên vách có bóng. Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi.

3. Từ mới
· 影 ảnh: hình, bóng (DT, 15 nét, bộ sam 彡);

· Chiết tự:彡+景 cảnh (DT, 12 nét, bộ 日 nhật). 景物 cảnh vật. 景色 cảnh sắc. 景象 cảnh tượng. 景遇 cảnh ngộ. 背景 bối cảnh. 勝景 thắng cảnh. 光景 quang cảnh. 家景 gia cảnh.

· 景=日nhật+京 kinh (DT, 8 nét, bộ 亠 đầu) (Quốc đô, kinh đô, thủ đô). 北京 Bắc Kinh. 京都 kinh đô. 京師 kinh sư. 京成 kinh thành

· Thụ ảnh 樹影 bóng cây. Nhiếp ảnh 攝影 chụp hình.

· 如影不離形Như ảnh bất ly hình: Như bóng chẳng rời hình (法句經-câu 2) (nguyên câu: 諸法意先導，意主意造作。若以清淨意，或語或行業，是則樂隨彼，如影不離形Chư pháp ý tiên đạo, ý chủ ý tạo tác. Nhược dĩ thanh tịnh ý, hoặc ngữ hoặc hành nghiệp, thị tắc lạc tùy bỉ, như ảnh bất ly hình: Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ, tạo tác. Nếu nói hay hành động, với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. NT Huỳnh Liên: Trong các Pháp do tâm làm chủ, Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, Như hình dọi bóng, vui liền theo sau)
· 取 thủ: lấy (Đgt, 8 nét, bộ hựu 又)
· Nhất giới bất thủ 一介不取 một mảy may cũng không lấy. (介giới: nhỏ, cùng nghĩa như chữ giới 芥 (hạt cải)) 物非義不取 vật phi nghĩa bất thủ: vật phi nghĩa thì không lấy. Tiếp thu, rút: 聽取意見 thính thủ ý kiến: Tiếp thu ý kiến; 吸取經驗教訓 hấp thủ kinh nghiệm giáo huấn: hấp thu/rút bài học kinh nghiệm

· 火 hỏa: lửa (DT, 4 nét, bộ hỏa 火, 灬)
· 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa: Cứu người như chữa cháy, không được chần chờ chậm chạp.

· 三界無安猶如火宅tam giới vô an do như hoả trạch: ba cõi không an, giống như nhà lửa.
· 燃 nhiên: đốt (Đgt, 16 nét, bộ hỏa 火, 灬);

· 燃:火+然.自燃 tự nhiên: Tự cháy. 自然tự nhiên: thiên nhiên, giới tự nhiên. 顺其自然thuận kỳ tự nhiên

· 燃眉之急nhiên mi chi cấp: khẩn cấp; lửa xém lông mày.當勤精進,如救頭燃đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên: Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương.
· 燃料nhiên liệu; chất đốt

· 燭 chúc: đuốc (DT, 17 nét, bộ hỏa 火, 灬) Giản:烛 (10 nét bộ hỏa 火, 灬)

· 火+蜀, nước Thục 蜀 (221-264), thuộc tỉnh Tứ Xuyên 四川 bây giờ

· Lí Bạch 李白: Cổ nhân bỉnh (cầm; nắm) chúc dạ du 古人秉燭夜遊 (Xuân dạ yến đào lí viên tự 春夜宴桃李園序) Người xưa mang đuốc đi chơi đêm. (Tận dụng thời gian; hành động kịp thời, không bỏ phí thời gian)

· (Đgt)火光燭天hỏa quang chúc thiên: Ánh lửa rực trời

· 光 quang: sáng (TT, 6 nét, bộ nhân 人, 儿)

· 光明正大 quang minh chính đại: Rõ ràng và ngay thẳng.

· (DT) Ánh sáng. Như: nhật quang 日光 ánh sáng mặt trời. 夜光 dạ quang: Chỉ mặt trăng; Một loại ngọc quý, chiếu sáng trong đêm.三光 tam quang: Ba thứ sáng, gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.
· (Danh) Thời gian: 光阴如/似箭quang âm như/tợ tiễn: ngày tháng nhanh như tên bắn/ như thoi đưa; thời gian như bóng câu qua cửa

· 照: chiếu:Soi sáng, rọi sáng (Đgt, 13 nét, bộ 火 hỏa)

· 回光返照 hồi quang phản chiếu: ánh sáng loé lên; ánh sáng phản chiếu; hồi dương. 佛光普照Phật quang phổ chiếu
· (Danh) Giấy chứng nhận: hộ chiếu 護照.

· 壁 bích: vách, tường (DT, 16 nét, bộ thổ 土);

· 辟 tích, tịch: tích tà 辟邪 trừ tà. 譬喻thí dụ. 避 tị: tránh. 避難tị nạn: tị nạn; lánh nạn; tránh nạn.

· 壁報 bích báo: Báo viết tay, báo tường.

· 旁 bàng: bên cạnh (DT, 10 nét, bộ phương 方);

· 人在燭旁Nhân tại chúc bàng: Người ở bên đuốc. 
· 兒立在旁nhi lập tại bàng: đứa bé đứng ở bên

· 兩足在下，兩手在兩旁 lưỡng túc tại hạ, lưỡng thủ tại lưỡng bàng: hai chân ở dưới, hai tay ở hai bên (bài 15)

· 書齋在旁thư trai tại bàng: phòng học ở bên cạnh (bài 37)

· 前有青山，旁有流水Tiền hữu thanh sơn, bàng hữu lưu thủy: Phía trước có núi xanh, bên cạnh có nước chảy (bài 38)

· 一童子坐河旁Nhất đồng tử tọa hà bàng: Một đứa trẻ ngồi bên sông. 

· (Tính) Tà, bất chính. Như: bàng môn tả đạo 旁門左道 môn phái bất chính

· 亦 diệc: cũng (PT, 6 nét, bộ đầu 亠) xem bài 33

· 人坐影亦坐，人行影亦行。Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành: Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi

· Lí Thương Ẩn 李商隱: Tương kiến thời nan, biệt diệc nan 相見時難別亦難  Lúc gặp gỡ nhau khó, chia lìa nhau cũng khó

· 久之，弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ: Lâu dần, em cũng tự biết siêng năng học tập (bài 68)

· 坐 tọa: ngồi (Đgt, 7 nét, bộ thổ 土).

· Ở tại, ở chỗ: tọa lạc 坐落.

· 主坐 chủ tọa; 上坐 thượng tọa; 坐禅toạ thiền; 坐立不安toạ lập bất an; 和尚hoà thượng.
4. Ngữ pháp: 

Các từ loại ngữ pháp trong bài

取火燃燭，光照四ST壁。人在Đgt燭旁PVT，壁上PVT有影。人坐影亦PT坐，人行影亦PT行。
Bài 35 (tr.140)

兩漁翁
雨將晴，河水清。兩漁翁，鬚眉皆白，披蓑衣，戴箬帽，同坐岸上，張網捕魚。
1. Phiên âm: Lưỡng ngư ông

Vũ tương tình, hà thủy thanh. Lưỡng ngư ông, tu my giai bạch, phi tuy y, đái nhược mạo, đồng tọa ngạn thượng, trương võng bộ ngư.

2. Dịch nghĩa: Hai ông chài

Mưa sắp tạnh, nước sông trong. Hai ông chài, râu và lông mày đều bạc, khoác áo tơi, đội nón tre, cùng ngồi trên bờ sông, giăng lưới bắt cá.

3. Từ mới

· 漁 ngư: Có quan hệ tới việc đánh cá (TT, 14 nét, bộ thủy 水,氵)

· Ngư nghiệp 漁業 nghề đánh cá, ngư ông 漁翁 ông chài, ngư thuyền 漁船 thuyền đánh cá.

· (Động) Bắt cá, đánh cá

· 翁 ông: ông (già), (DT, 10 nét, bộ vũ 羽);

· 翁:公+羽. 公công: (DT, 10 nét, bộ 八 bát) (Tính) Chung, chung cho mọi người: công sự 公事. Thuộc nhà nước, quốc gia công sở 公所. Không nghiêng về bên nào: công bình 公平 công bằng (không thiên lệch), công chính 公正 công bằng và chính trực. (Danh từ) Tiếng xưng hô đối với tổ phụ (ông): ngoại công 外公 ông ngoại. Công công 公公 cha chồng.

· 不公 bất công; 主公 chủ công, chúa công; 公主 công chúa, công chủ; 公共 công cộng; 公子 công tử; 公安 công an; 公明 công minh
· 雨vũ: mưa (DT, 8 nét, bộ 雨 vũ)

· 雨衣vũ y: áo mưa; áo che mưa; vũ quý 雨季 mùa mưa
· 將 tương: sắp, sẽ (PT, 11 nét, bộ thốn 寸); Xem bài 33

· 晴 tình: tạnh, không mưa (TT, 12 nét, bộ nhật 日);

· 晴:日+青。青：thanh (Tính) Tuổi trẻ, trẻ. Như: thanh niên 青年 tuổi trẻ, thanh xuân 青春 tuổi trẻ (xuân xanh). (Danh) Màu xanh. Như: thanh thiên bạch nhật 青天白日 trời xanh mặt trời rạng (rõ ràng, giữa ban ngày ban mặt) Tuân Tử 荀子: Thanh thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam 青取之於藍, 而青於藍 (Khuyến học 勸學) Màu xanh lấy từ cỏ lam mà đậm hơn cỏ lam (con hơn cha, trò hơn thầy, hậu sinh khả úy).

· 河 hà: sông (DT, 8 nét, bộ thủy 水,氵);

· 河:氵+可. 何：亻(人)+可. 荷：艹+人+可: Cây sen. 荷花hà hoa: Hoa sen. Bạc hà 薄荷 cây bạc hà, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc; hạ: gánh, gánh vác. 

· 河内Hà Nội; 恒河沙数Hằng Hà sa số; hà bá河伯
· 清 thanh: (nước) trong (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵);

· (Tính) Trong sạch, liêm khiết, cao khiết. Như: thanh bạch 清白; 清高thanh cao: thanh cao, trong sạch cao thượng; 清净 thanh tịnh; 清规戒律 thanh quy giới luật;

· Mát. Như: thanh phong minh nguyệt 清風明月 gió mát trăng trong.
· 清:氵+青。
· 情:忄+青:事情 sự tình; 恩情 ân tình; 愛情 ái tình; 感情 cảm tình; 七情 thất tình; 多情 đa tình.

· 精: 米+青: sơn tinh 山精; thuỷ tinh水精; tinh thông 精通; 精華/华tinh hoa; 精力tinh lực;

· 請:言+青: cung thỉnh恭請; thỉnh cầu 請求; thỉnh giáo 請教
· 鬚 tu: râu (DT, 22 nét, bộ tiêu/biêu/bưu 髟); Giản:须(DT, 9 nét, bộ 頁 hiệt )

· 眉 my: lông mày (DT, 9 nét, bộ mục 目);

· 鬚眉Tu my: Râu và lông mày, chỉ người đàn ông; 巾幗鬚眉 cân quắc tu mi: người nữ có khí phách không kém gì đàn ông (cân quắc: Khăn bịt đầu của đàn bà thời xưa, chỉ người nữ, phụ nữ). Như cân quắc anh hùng 巾幗英雄người phụ nữ có khí phách.

· 皆 giai: đều (PT, 10 nét, bộ bạch 白); Xem bài 31, bài 33 ngữ pháp 

· 披 phi: khoác (áo), (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手, 扌);

· 善哉解脫服，無上福田衣，我今頂戴受，世世常得披: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi: Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay con đầu đội lãnh, đời đời thường khoác mặc.

· 蓑 tuy/thoa/toa: áo tơi (DT, 14 nét, bộ thảo 艸, 艹 );

· 蓑:艹+衰suy: suy bại, suy yếu (TT, 10 nét, bộ 衣 y ): 盛衰thịnh suy; 年老力衰niên lão lực suy: tuổi già sức yếu

· 衣 y: áo (DT, 6 nét, bộ y 衣)

· Như: y phục 衣服 áo quần; y thực 衣食 áo cơm; y bát 衣鉢 cà sa và bình bát;白衣 bạch y;百納衣 bách nạp y: Cái áo ghép bằng trăm mảnh vải khác nhau, đủ màu sắc, của các vị tăng.

· (Động) Mặc áo cho người khác. Như: giải y ý nhân 解衣衣人 cởi áo mặc cho người.

· 戴 đới/đái: đội (Đgt, 18 nét, bộ qua 戈);

· 異/异: dị: khác, khác nhau (TT, 12 nét, bộ điền 田) Trái lại với đồng 同 cùng

· 箬 nhược: tre/lá cọ (DT, 15 nét, bộ trúc 竹);

· 竹+若nhược: 若nhược: là liên từ biểu thị giả thiết, dịch là "nếu, nếu như". 若為塵垢所阻，則汗泄不暢Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng: Nếu bị bụi dơ ngăn trở thì mồ hôi tiết ra không thông suốt (Bài 21, nhược ...tắc...là một cách thức cố định, có nghĩa là "nếu...thì..."). 若無其事nhược vô kỳ sự: dường như không có chuyện gì. 般若 Bát nhã
· 帽 mạo: cái nón (DT, 12 nét, bộ cân 巾);

· 帽=巾+冒 mạo(Bộ 冂 quynh, 9 nét). (Động) Xông pha, bất chấp, làm mà không e sợ. Như: mạo hiểm 冒險 xông pha nơi nguy hiểm; mạo vũ 冒雨 xông mưa. (Động) Giả xưng, giả làm. Như: mạo danh 冒名 giả xưng; mạo xưng冒稱Giả mạo tên xưng ; giả mạo 假冒 giả làm. (Phó) Bừa, liều, lỗ mãng. Như: mạo phạm 冒犯 xúc phạm, đụng chạm. 感冒 cảm mạo

· 同 đồng: (PT, 6 nét, bộ 口 khẩu) Xem bài 33

· (Động) Cùng chung làm: đồng cam khổ, cộng hoạn nạn 同甘苦, 共患難 cùng chia ngọt bùi đắng cay, chung chịu hoạn nạn. 

· (Động) Tán thành. Như: tán đồng 贊同 chấp nhận, đồng ý 同意 có cùng ý kiến. 

· (Tính) Cùng một loại, giống nhau. Như: đồng loại 同類 cùng loài, tương đồng 相同 giống nhau. 

· (Phó) Cùng lúc, cùng với nhau. Như: hữu phúc đồng hưởng, hữu nạn đồng đương 有福同享, 有難同當 có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu. 

· 共同 cộng đồng. 同年 đồng niên; 同意 đồng ý; 同時 đồng thời; 同情 biểu đồng tình; 同病 đồng bệnh; 同志 đồng chí; 同行 đồng hành; 同化 đồng hóa; 同學 đồng học; 同鄉 đồng hương; 同盟 đồng minh; 同門 đồng môn; 同業 đồng nghiệp; 同一 đồng nhất; 同事 đồng sự; 同心 đồng tâm; 同聲 đồng thanh; 同情 đồng tình; 大同 đại đồng; 共同 cộng đồng; 同生同死 đồng sinh đồng tử; 同生共死 đồng sinh cộng tử

· 岸 ngạn: bờ (sông), (DT, 8 nét, bộ 山)

· đáo bỉ ngạn 到彼岸, đăng giác ngạn 登覺岸
· 張 trương: giăng, bủa (Đgt, 11 nét, bộ cung 弓);张
· 張=弓+長/长(Bộ 長 trường, 8 nét)  trường, trưởng

· trường: (Tính) Dài. Đối lại với đoản 短 ngắn. (Tính) Lâu. Như: trường thọ 長壽 sống lâu. (Tính) Xa. Như: trường đồ 長途 đường xa. (Danh) Cái giỏi, cái tài, ưu điểm. Như: các hữu sở trường 各有所長 ai cũng có sở trường.

· Một âm là trưởng. (Danh) Người nhiều tuổi, bậc trên. Như: tôn trưởng 尊長 bậc trên, sư trưởng 師長 lão sư, tiên sinh, huynh trưởng 兄長 bậc đàn anh.

· (Danh) Người đứng đầu, người cầm đầu. Như: bộ trưởng 部長 người giữ chức đầu một bộ, lục quân trưởng 陸軍長 chức đứng đầu lục quân (bộ binh).

· (Tính) Tuổi cao hơn, có tuổi hơn. (Tính) Hàng thứ nhất. Như: trưởng tử 長子 con trưởng, trưởng tôn 長孫 cháu trưởng.

· 外長 ngoại trưởng; 市長 thị trưởng; 部長 bộ trưởng; 兄長 huynh trưởng; 家長 gia trưởng

· 網 võng: lưới (DT, 14 nét, bộ mịch 糸). Giản thể网 (6 nét, bộ 网 võng)

· 捕 bộ: bắt (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手, 扌)

· 捕影拿風 bộ ảnh nã phong: Bắt bóng đuổi theo gió. Ngb Đeo đuổi việc không tưởng, thiếu thực tế.

· 魚ngư: Con cá (DT, 11 nét, bộ 魚 ngư) Giản thể:鱼
· Ngư nhục 魚肉: Như cá trên thớt, không có sức kháng cự. 魚網 ngư võng: lưới cá; lưới đánh cá; 魚死網破Ngư tử võng phá: cá chết lưới rách, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt.

· 木魚mộc ngư: cái mõ
4. Ngữ pháp: 

· 同đồng: là phó từ thường làm trạng ngữ, đặt trước động từ, có nghĩa "cùng, cùng nhau":

· 同坐岸上Đồng toạ ngạn thượng: Cùng ngồi trên bờ sông.

· 同往採菱Đồng vãng thái lăng: Cùng đi hái ấu (Bài 56).

· 兄招弟，同坐溫課Huynh chiêu đệ, đồng toạ ôn khoá: Anh vẫy em lại, cùng ngồi ôn bài (Bài 68).

· Giải thích:

Trong câu: “兩漁翁鬚眉皆白” thì, “兩漁翁”là Chủ ngữ; còn “鬚眉皆白”là Vị ngữ. Song, “鬚眉皆白”cũng là một Ngữ chủ vị (“鬚眉”: CN, “皆白”: VN). Suy ra, “鬚眉皆白” là một “Ngữ Chủ vị” đảm nhiệm Vị ngữ trong cả câu  “兩…….白”.

Còn lại “披蓑衣, 戴箬帽, 同坐岸上, 張網捕魚”là kết cấu liên động (gồm những cụng Động tân: “披蓑衣, 戴箬帽, 張網捕魚” và Động bổ: 坐岸上); còn “同”là Phó từ bổ nghĩa cho “坐”.

Các từ loại ngữ pháp trong bài
雨將PT晴，河水清。兩ST漁翁，鬚眉皆PT白，披蓑衣，戴箬帽，同PT坐岸上PVT，張網捕魚。
Bài 36 (tr.141)

牛
牛力大，能耕田，能挽車。其肉可食，其乳可飲，其角與皮，皆可制器。
1. Phiên âm: Ngưu

Ngưu lực đại, năng canh điền, năng vãn xa. Kỳ nhục khả thực, kỳ nhũ khả ẩm, kỳ giác dữ bì, giai khả chế khí.

2. Dịch nghĩa: Bò

Bò sức mạnh, có thể cày ruộng, có thể kéo xe. Thịt bò ăn được, sữa nó uống được, sừng và da nó đều có thể chế tạo đồ dùng.

3. Từ mới

· 牛 ngưu: trâu, bò (DT, 4 nét, bộ ngưu 牛);

· thủy ngưu 水牛 con trâu; 黄牛hoàng ngưu: bò; con bò

· 能 năng: có thể/có khả năng (TĐT/Đgt năng nguyện, 10 nét, bộ nhục 肉);

· 鳥有兩翼故能飛Điểu hữu lưỡng dực, cố năng phi: Chim có hai cánh nên có thể bay được (bài 9)
· 左右手能取物,能作事。Tả hữu thủ, năng thủ vật, năng tác sự: Tay trái, tay phải có thể lấy đồ vật, có thể làm công việc. (bài 14)

· 腦能接認感覺，亦能發生思想。Não năng tiếp nhận cảm giác, diệc năng phát sinh tư tưởng: Óc có thể tiếp nhận được cảm giác, cũng có thể  sinh được tư tưởng. (bài 17)

· 功能 công năng, 可能 khả năng, 各盡所能 các tận sở năng, 本能 bản năng, 能力 năng lực, 全能 toàn năng

· 耕 canh: cày (Đgt, 10 nét, bộ lỗi 耒);

· canh tác 耕作 cày cấy; 耕田 canh điền: cày ruộng

· 挽 vãn: kéo，giương (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手,扌)
· Như: vãn xa 挽車 kéo xe, vãn cung 挽弓 giương cung, vãn hồi 挽回 xoay lại, vãn lưu 挽留 kéo giữ lại

· 扌+免Miễn. 免#兔thố. 免(Bộ 10 儿 nhân, 8 nét) (Động) Thoát, tránh. Như: miễn tử 免死 thoát chết. (Động) Khỏi, trừ, không phải chịu. Như: miễn phí 免費 không thu lệ phí, miễn thuế 免稅 khỏi phải đóng thuế, miễn trừ 免除 trừ bỏ. (Động) Truất, cách, bãi. Như: miễn quan 免官 cách chức quan. 

· 免強 miễn cưỡng; 免役 miễn dịch; 免疫 miễn dịch; 免禮 miễn lễ;免罪 miễn tội

· 其 Kỳ (ĐT, 8 nét, bộ 八 bát) Xem bài 28

· Đại từ chỉ thị dùng ở sở hữu cách, đặt trước danh từ để biểu thị “của nó, của ông ấy”. 其聲不一kỳ thanh bất nhất: Tiếng của nó không giống nhau (bài 28)

· 庭中種桂，其葉常綠：Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục (bài 59)

· 因釋其耒而守株，冀復得兔。Nhân thích kỳ lỗi nhi thủ chu, ký phục đắc thố: Vì thế (người đó) bỏ cày của mình mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ (Thủ chu đãi thố). 

· 肉 nhục: thịt (DT, 6 nét, bộ nhục 肉);

· 肉眼nhục nhãn; 三净肉tam tịnh nhục, 三不净肉tam bất tịnh  nhục, 肉身菩薩nhục thân Bồ tát
· 可 khả: có thể (TĐT/Đgt năng nguyện, 5 nét, bộ khẩu 口)

· 其肉可食，其乳可飲，其角與皮，皆可制器。Kỳ nhục khả thực, kỳ nhũ khả ẩm, kỳ giác dữ bì, giai khả chế khí: Thịt bò ăn được, sữa nó uống được, sừng và da nó đều có thể chế tạo đồ dùng.

· 兔不可復得，而親爲宋國笑。Thố bất khả phục đắc, nhi thân vi Tống quốc tiếu: Nhưng thỏ thì không thể lại bắt được nữa, mà mình thì bị người nước Tống chê cười (Thủ chu đãi thố)

· (Động) Ưng cho, đồng ý, chấp thuận, tán thành. Như: hứa khả 許可 ưng thuận. (Động) Đáng. Như: khả quý 可貴 đáng quý; khả kính 可敬 đáng kính; 可疑 khả nghi; 可惡 khả ố; 可觀 khả quan

· 不可思議 bất khả tư nghị;三世不可得tam thế bất khả đắc; 不可說bất khả thuyết
· 食thực: ăn (Đgt, 9 nét, bộ thực 食)
· (Động) Ăn. Như: thực phạn 食飯 ăn cơm, thực ngôn 食言 nuốt lời, không giữ chữ tín.

· (Danh) Thức ăn. Như: nhục thực 肉食 món ăn thịt; tố thực 素食 thức ăn chay; 他方求食 tha phương cầu thực: Đi phương khác để kiếm ăn.

· 食品thực phẩm;日食nhật thực;月食 nguyệt thực; 食時五觀thực thời ngũ quán.

· 乳 nhũ: sữa (DT, 8 nét, bộ ất 乙);

· mẫu nhũ 母乳 sữa mẹ; ngưu nhũ 牛乳 sữa bò; 乳水nhũ thuỷ: như nước với sữa; 法乳pháp nhũ

· 飲 ẩm: uống (Đgt, 13 nét, bộ thực 食); 食+欠Bộ 欠 khiếm

· ẩm tửu 飲酒 uống rượu; ẩm thủy 飲水 uống nước; 飲水思源 ẩm thủy tư nguyên: Uống nước nhớ nguồn
· 角 giác: sừng (DT, 7 nét, bộ giác 角);

· (Danh) Góc (hình học). Như: tam giác hình 三角形hình ba góc; 八角形bát giác hình: Hình tám góc

· 與 dữ: và, cùng (Liên từ, 14 nét, bộ cữu 臼);

· sơn dữ thủy 山與水 núi với sông; 角與皮giác dữ bì: sừng và da

· 皮bì:da, vỏ (DT, 5 nét, bộ 皮 bì );

· 制 chế: chế tạo (Đgt, 8 nét, bộ đao 刀,刂);

· 制作 chế tác: Làm ra; 制造chế tạo: Làm ra; 制定 chế định: Lập ra

· (Danh) Phép chế, phép gì đã đặt nhất định. Như: pháp chế 法制 phép chế, chế độ 制度 thể lệ nhất định, 學制 học chế

· 器 khí: đồ dùng (DT, 16 nét, bộ khẩu 口).

· Khí dụng 器用 đồ dùng; binh khí 兵器 khí giới.
4. Ngữ pháp: 

· Các trợ động từ 能 (năng) và 可(khả): 能 (năng) và 可(khả) đều là những trợ động từ rất thông dụng, đặt trước động từ khác, và đều có nghĩa là "có thể, được":

· 牛力大，能耕田，能挽車。Ngưu lực đại, năng canh điền, năng vãn xa: Bò có sức mạnh, có thể (biết) cày ruộng, có thể (biết) kéo xe.

· 其肉可食，其乳可飲，其角與皮，皆可制器。Kỳ nhục khả thực, kỳ nhũ khả ẩm, kỳ giác dữ bì, giai khả chế khí: Thịt nó ăn được, sữa nó uống được. Sừng và da nó đều có thể  chế tạo đồ dùng.

Các từ loại ngữ pháp trong bài
牛力大，能TĐT耕田，能TĐT挽車。其ĐT肉可TĐT食，其ĐT乳可TĐT飲，其ĐT角與LT皮，皆PT可TĐT制器。
Bài 37 (tr.143)

屋
巷中有屋，四面短牆，向南開門。客堂在前，書齋在旁，臥室在後。
1. Phiên âm: Ốc

Hạng trung hữu ốc, tứ diện đoản tường, hướng nam khai môn. Khách đường tại tiền, thư trai tại bàng, ngọa thất tại hậu.

2. Dịch nghĩa: Nhà ở

Trong hẻm có nhà, bốn mặt có tường ngắn, mở cửa về hướng nam. Nhà khách ở phía trước, phòng học ở bên cạnh, nhà ngủ ở phía sau.

3. Từ mới

· 屋 ốc: nhà (DT, 9 nét, bộ thi 尸);

· 尸+至（Bộ 133 至 chí 至 chí: (Động) Đến, đạt đến. (Phó) Rất, cùng cực. Như: chí thánh 至聖 rất thánh, bực thánh nhất, chí tôn 至尊 rất tôn, bực tôn trọng nhất. (Danh) Một trong hai mươi bốn tiết. Như: đông chí 冬至 ngày đông chí, hạ chí 夏至 ngày hạ chí.  Ghi chú: Sở dĩ gọi là chí vì bấy giờ vòng mặt trời đã xoay đến nam cực, bắc cực vậy. 至仁 chí nhân; 至公 chí công; 至善 chí thiện; 至孝 chí hiếu; 至心 chí tâm; 至情 chí tình; 至誠 chí thành; 至高無上chí cao vô thượng

· 巷 hạng: ngõ, hẻm, ngõ tắt (DT, 9 nét, bộ kỷ 己);

· 己kỷ+共cộng. 共 (Bộ 12 八 bát)  cộng, cung: Cùng, chung. 不共帶天 bất cộng đái thiên; 公共 công cộng; 共事 cộng sự; 共作 cộng tác; 共同 cộng đồng; 共和 cộng hòa; 共產 cộng sản
· 面 diện: mặt (DT, 9 nét, bộ diện 面);

· (Danh) Mặt, bộ phận gồm cả tai, mắt, má, mũi, miệng. Như: diện mạo 面貌 bộ mặt, khuôn mặt. ◇Thôi Hộ 崔護: Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng 去年今日此門中, 人面桃花相映紅 Năm ngoái vào ngày hôm nay, ở trong cửa này, Mặt người cùng với hoa đào phản chiếu nhau thắm một màu hồng.

· (Danh) Phía, bên, đằng. Như: chánh diện 正面 mặt giữa, trắc diện 側面 mặt bên, toàn diện 全面 khắp mặt, toàn thể.

· (Danh) Phần hiện ra bên ngoài hoặc bên trên của vật thể. Như: lộ diện 路面 mặt đường, xuất đầu lộ diện出頭露面Thò đầu, ló mặt (ra mặt làm việc, hoạt động công khai), thủy diện 水面 mặt nước, địa diện 地面 mặt đất.

· (Danh) Bề mặt. Như: bình diện 平面 mặt phẳng.

· (Động) Gặp, thấy. Như: kiến diện 見面 gặp mặt.

· (Động) Ngoảnh về, hướng về. Như: nam diện 南面 ngoảnh về hướng nam, diện bích tư quá 面壁思過 quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm.

· 局面 cục diện; 方面 phương diện; 代面 đại diện; 人面 nhân diện; 人面獸心 nhân diện thú tâm; 反面 phản diện; 呈面 trình diện

· 短 đoản: ngắn (TT, 12 nét, bộ thỉ 矢); #長

· 矢thỉ: Cái tên (để bắn cung)+豆đậu (Bộ 豆 đậu) Đỗ, đậu, một loài thực vật để ăn. 種瓜得瓜種豆得豆 chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngb Gieo nhân nào được quả đó.

· (Tính) Non, kém, nông cạn. Như: đoản tài 短才 người tài trí kém cỏi, tầm thường. (Tính) Chết non, chết yểu. Như: đoản mệnh 短命 số mạng yểu.

· (Danh) Khuyết điểm, cái kém cỏi. Như: sở trường sở đoản 所長所短 chỗ hay, chỗ yếu kém của mình.

· 牆/墙tường: bức vách (DT, 17 nét, bộ tường爿)

· (Danh) Tường, vách (xây bằng gạch, đất, đá).

· 向 hướng: quay về, hướng về (GT, 6 nét, bộ khẩu 口);

· (Giới) quay về. Như向南開門Hướng nam khai môn: Mở cửa về hướng Nam. # Động từ: 客堂向東Khách đường hướng đông

· (Động) Ngoảnh về, quay về, ngả theo. Như: nam hướng 南向 ngoảnh về hướng nam, bắc hướng 北向 ngoảnh về hướng bắc. Ý chí ngả về mặt nào gọi là chí hướng 志向, xu hướng 趨向.

· 傾向 khuynh hướng; 意向 ý hướng; 方向 phương hướng; 向外 hướng ngoại; 向內 hướng nội; 向善 hướng thiện; 向上 hướng thượng;

· 南 nam: phương nam (DT, 9 nét, bộ thập 十);

· 南無 nam mô; 南無本師釋迦牟尼佛Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; 南無阿彌陀佛Nam mô A Di Đà Phật;南北朝 Nam Bắc triều; 南海 Nam Hải; 南非 Nam Phi; 安南國 An Nam quốc; 安南都護府 An Nam Đô Hộ phủ; 指南 chỉ nam; 湖南 Hồ Nam; 南哀 Nam Ai; 南部 Nam bộ; 南針 nam châm; 南定 Nam Định; 南郊 Nam Giao; 南人 nam nhân; 南柯 Nam Kha (Cung oán ngâm khúc: Giấc Nam Kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.)

· 開/开 khai: nở, mở (Đgt, 12 nét, bộ môn 門);

· Viên trung hoa, tiên hậu khai園中花, 先後開Hoa trong vườn, nở trước nở sau (bài 30). 春去百花落，春到百花開。Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai:  Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. (Nguyên văn: 春去百花落，春到百花開，事逐眼前過，老從頭上來，莫謂春殘花落尽，庭前昨夜一枝梅Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai: Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch thơ: Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa nở, Trước mắt việc đi mãi, Trên đầu, già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua – sân trước – một cành mai)

· 客 khách: khách (DT, 16 nét, bộ miên 宀);
· 宀 miên+各các (xem bài 32)
· (Danh) Khách 客, đối lại với chủ nhân 主人. Như: tân khách 賓客 khách khứa, thỉnh khách 請客 mời khách. Hữu khách chí, khán ngã phụ有客至, 看我父Có khách đến, thăm cha tôi (bài 26).
· (Danh) Phiếm chỉ người hành nghề hoặc có hoạt động đặc biệt. Như: thuyết khách 說客 nhà du thuyết, chánh khách 政客 nhà chính trị.

· 主客-上客-客店-客堂-客氣-客觀-客棧chủ khách-thượng khách-khách điếm-khách đường-khách khí-khách quan-khách sạn

· 堂 đường: nhà chính (DT, 11 nét, bộ thổ 土);

· (Danh) Nhà, phòng dành riêng cho một việc. Như: lễ đường 禮堂 nhà để tế lễ, Phật đường 佛堂 nhà thờ Phật, kỉ niệm đường 紀念堂 nhà kỉ niệm.

· (Danh) Tiếng tôn xưng mẹ của người khác. Như: tôn đường 尊堂 mẹ của ngài, lệnh đường 令堂 mẹ của ông.

· (Danh) Cung điện, phủ quan làm việc, chỗ để cử hành cúng tế. Như: miếu đường 廟堂, triều đường 朝堂
· (Danh) Tiếng dùng trong tên hiệu các tiệm buôn. Như: Đồng Nhân đường 同仁堂, Hồi Xuân đường 回春堂.

· (Tính) Rực rỡ, oai vệ. Như: đường đường 堂堂 oai vệ hiên ngang, đường hoàng 堂皇 bề thế.

· 高堂 cao đường: Phòng chính trong nhà, chính thất; Chỉ cha mẹ (tiếng tôn kính).

· 在 tại: ở (Đgt, 6 nét, bộ thổ 土);

· 客堂在前，書齋在旁，臥室在後。Khách đường tại tiền, thư trai tại bàng, ngọa thất tại hậu: Nhà khách ở phía trước, phòng học ở bên cạnh, nhà ngủ ở phía sau.anh 窗前遠望，月在東方song tiền viễn vọng, nguyệt tại đông phương: Trước cửa sổ, trông ra xa, mặt trăng ở phương đông (bài 6)

· (Động) Còn, còn sống. Như: tinh thần vĩnh tại 精神永在 tinh thần còn mãi. Luận Ngữ 論語: Phụ tại, quan kì chí; phụ một, quan kì hành 父在, 觀其志; 父沒, 觀其行 (Học nhi 學而) Cha còn thì xét chí hướng (của cha), cha mất thì xét việc làm (của cha).

· (Động) Là do ở, dựa vào. Như: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên 謀事在人, 成事在天 mưu toan việc là do ở người, thành công là do ở trời.

· (Giới) Vào, hồi, trong, về, v.v. (1) Dùng cho thời gian. Như: tha hỉ hoan tại vãn thượng khán thư 他喜歡在晚上看書 anh ấy thích xem sách vào buổi chiều. (2) Dùng cho nơi chốn, vị trí. Như: ngã đẳng tại Phật đường tụng kinh我等在佛堂誦經chúng ta tụng kinh tại Phật đường. Ngô nhân tại gia trung tu hành niệm Phật 吾人在家中修行念佛chúng ta tu hành niệm Phật ở nhà. Tại gia trung, hiếu phụ mẫu 在家中孝父母Ở trong nhà hiếu với cha mẹ

· 在家tại gia; 出家xuất gia; 在職 tại chức;在下 tại hạ;在心 tại tâm; 內在 nội tại

· 書/书 thư: sách (DT, 10 nét, bộ viết 曰)
· 書=曰viết+聿duật: Cái bút. 聿+氵=津bến. 迷津 mê tân: sai lầm; bến mê; con đường lầm lạc

· #晝 trú: ban ngày (昼,Danh, Bộ 日 nhật) # 畫 hoạ: vẽ (bộ田 điền)

· (Danh) Sách. Như: giáo khoa thư 教科書 sách giáo khoa, bách khoa toàn thư 百科全書 sách từ điển bách khoa.

· (Danh) Thư tín. Như: gia thư 家書 thư nhà.

· (Danh) Lối chữ Hán. Như: thảo thư 草書 chữ thảo, khải thư 楷書 chữ chân, lệ thư 隸書 lối chữ lệ.

· (Danh) Cách cấu tạo chữ Hán. Xem lục thư 六書.

· (Danh) Đơn, giấy tờ, văn kiện. Như: chứng thư 證書 giấy chứng nhận

· 齋/斋 trai: phòng đọc sách, nhà học (DT, 17 nét, bộ tề 齊)齋/斋#齊/齐
· (Động) Giữ trong sạch, ngăn tham dục. Trai giới 齋戒.

· (Động) Thết cơm cho sư ăn. Trai Tăng 齋僧 cúng dường cơm cho người tu.

· (Danh) Thư phòng, phòng học. Như: thư trai 書齋 phòng học, phòng văn.

· (Danh) Bữa ăn chay, thức rau dưa, bữa ăn của sư. ngật trai 吃齋  ăn chay

· 旁 bàng: bên (DT, 10 nét, bộ phương 方)
· Lưỡng túc tại hạ, lưỡng thủ tại lưỡng bàng兩足在下, 兩手在兩旁 hai chân ở dưới, hai tay ở hai bên (Bài 15).
· Nhân tại chúc bàng, bích thượng hữu ảnh人在燭旁,   壁上有影Người ở bên đuốc, trên vách có bóng (bài 34).
· 臥 ngọa: nằm, nghỉ ngơi (Đgt, 8 nét, bộ thần 臣).
· Nằm. Vương Hàn 王翰: Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi 醉臥沙場君莫笑, 古來征戰幾人回 Say nằm ở sa trường xin bạn đừng cười, Xưa nay chinh chiến mấy người về.

· 室 thất: cái nhà DT, 9 nét, bộ miên 宀)

· 宀+至（Bộ 133 至 chí [0, 6] 至 chí）
· Hữu khách chí, khán ngã phụ. Ngã nghênh khách, nhập thất nội有客至，看我父。我迎客，入室内。Có khách đến, thăm cha tôi. Tôi rước khách vào trong nhà.

· 屋ốc (bộ thi 尸)# 室thất (bộ miên 宀)

4. Ngữ pháp: 

· 向(Hướng) là giới từ dùng để nêu hướng nhắm tới của động tác, hành vi, có thể dịch là  "quay về, hướng về, về phía":

· 向南開門 Hướng nam khai môn: Mở cửa về hướng Nam.

· 今爾向日而行，是為東方。Kim nhĩ hướng nhật nhi  hành, thị vi đông phương: Nay cháu hướng về phía mặt trời mà đi, đó là phương đông. (bài 79)

Các từ loại ngữ pháp trong bài

巷中PVT有屋，四ST面短牆，向GT南開門。客堂在Đgt前PVT，書齋在Đgt旁PVT，臥室在Đgt後PVT。
Bài 38 (tr.144)

父陪客
座上客，遠方來。父陪客，食午飯。飯後出門，與客閒眺。前有青山，旁有流水。
1. Phiên âm: Phụ bồi khách

Tọa thượng khách, viễn phương lai. Phụ bồi khách, thực ngọ phạn. Phạn hậu xuất môn, dữ khách nhàn thiếu. Tiền hữu thanh sơn, bàng hữu lưu thủy..
2. Dịch nghĩa: Cha tiếp khách
Khách trên chỗ ngồi, đến từ phương xa. Cha tiếp khách, ăn cơm trưa. Sau bữa cơm ra cửa, cùng khách thong thả ngắm trông. Phía trước có núi xanh, bên cạnh có nước chảy.

3. Từ mới

· 座 tọa: chỗ ngồi (DT, 10 nét, bộ nghiễm 广)

· 遠/远: viễn: xa (TT, 14 nét, bộ sước 辵, 辶)
· 陪 bồi: tiếp, giúp (Đgt, 11 nét, bộ phụ 阜, 阝)

· 食 thực: ăn (Đgt, 9 nét, bộ thực 食)
· 午 ngọ: giữa trưa (DT, 4 nét, bộ thập 十)

· 飯/饭 phạn: cơm (DT, 13 nét, bộ thực 食)

· 與/与 dữ: cùng (GT, 13 nét, bộ cữu 臼) Chữ “與”có khi làm liên từ, có khi làm giới từ

· (Giới từ) dữ khách nhàn thiếu與客閒眺cùng khách thong thả ngắm trông. Dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị與父母之愛子無異không khác gì mẹ cha thương con. Dữ tha thụ bất đồng與他樹不同không giống những cây khác

· (Liên) Chữ dữ “與” là liên từ, nối kết hai hay nhiều từ, cụm từ (ngữ), thậm chí phân câu, có nghĩa “cùng, và, với”. Như: ngã dữ nhĩ 我與你 tôi và anh, san dữ thủy 山與水 núi với sông, phú dữ quý 富與貴 giàu cùng sang; 材與不材 tài dữ bất tài (tài và bất tài); Khát dữ cơ渴 與 飢Khát và đói; Công nghiệp dữ nông nghiệp工業與農業Công nghiệp và nông nghiệp.其角與皮，皆可制器Kỳ giác dữ bì, giai khả chế khí: sừng và da nó đều có thể chế tạo đồ dùng.

· 閒/闲 nhàn: thong thả (TT, 12 nét, bộ môn 門);

· 眺 thiếu: trông, ngắm (Đgt, 11 nét, bộ mục 目);

· 流 lưu: chảy (Đgt, 10 nét, bộ thủy 水,氵).

4. Ngữ pháp: 

· GIỚI TỪ介詞
1. Giới từ dùng để nêu lên sự liên hệ ý nghĩa giữa các từ hay các thành phần có nhiệm vụ bổ túc cho nhau.

2. Giới từ có thể nối thành phần phụ với động từ, hình dung từ để bổ nghĩa cho động từ, hình dung từ về mặt thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, phương pháp v.v.

· 十八日，柳昇既為我所攻，計墜於支稜之野。Thập bát nhật, Liễu Thăng ký vi ngã sở công, kế trụy ư Chi Lăng chi dã: Ngày mười tám, Liễu Thăng bị quân ta tấn công, kế thất bại ở ải Chi Lăng (Bình ngô đại cáo) ("ư" nối thành phụ "Chi Lăng chi dã" với động từ "trụy" để cho biết về nơi chốn)

3. Nhiều từ không có ranh giới rõ rệt giữa động từ với giới từ. Nói cách khác, những từ thuộc loại này trông giống như động từ, nhưng lại giữ vai trò ngữ pháp như giới từ.

· 涉單車驅上戊稜Thiệp đơn xa khu thượng Mậu Lăng: Thiệp một mình lên xe ruỗi tới Mậu Lăng . (Hán thư)

· 扶至床，膽裂死Phù chí sàng, đảm liệt tử: Đỡ lên giường thì mật vỡ ra chết (Phương Hiếu Nhụ)

Trong hai ví dụ trên, "thượng", "chí" đóng vai trò của giới từ, vì "thượng" dùng liên hệ "khu" với "Mậu Lăng", "chí" có nghĩa là "đến", đều chỉ hành động, nên cũng có thể coi là động từ. Vì vậy có ý kiến cho những từ ngữ trên là một tiểu loại của động tự, và gọi là "phó động từ" hay "thứ động từ".

Đặc điểm cơ bản giúp ta phân biệt giới từ thuần túy với động từ là: Động từ có thể dùng độc lập, giới từ thuần túy không thể dùng độc lập.

Các từ loại ngữ pháp trong bài

座上PVT客，遠方來。父陪客，食午飯。飯後出門，與GT客閒眺。前PVT有青山，旁PVT有流水。
Bài 39 (tr.146)

雪飛
北風起，大雪飛。登樓遠望，一片白色。雪止日出，檐溜成冰。其形如箸。
1. Phiên âm: Tuyết phi

Bắc phong khởi, đại tuyết phi. Đăng lâu viễn vọng, nhất phiến bạch sắc. Tuyết chỉ nhật xuất, thiềm lựu thành băng. Kỳ hình như trợ.

2. Dịch nghĩa: Tuyết bay

Gió bắc (bấc) nổi lên, tuyết bay rất nhiều. Lên lầu trông ra xa, (thấy) một dải màu trắng. Tuyết ngừng (rơi), mặt trời mọc, nước trên mái hiên chảy xuống thành băng, hình giống chiếc đũa.

3. Từ mới

· 雪 tuyết: tuyết (DT, 11 nét, bộ vũ 雨);

· 雨+彐 Bộ kệ: đầu con nhím

· 冰雪 băng tuyết; 白雪 bạch tuyết; 大雪 đại tuyết

· 飛/飞phi: bay (Đgt, 10 nét, bộ phi 飛)

· 不翼而飛 bất dực nhi phi; 飛機 phi cơ; 高飛遠走 cao phi viễn tẩu

· 北 bắc: phương bắc (TT, 5 nét, bộ chủy 匕);

· (Tính) Ở tại phương bắc hay từ phương bắc lại. Như: bắc quốc 北國 nước ở phía bắc, bắc phong 北風 gió bấc.

· (Danh) Phương bắc. 

· 北京 Bắc Kinh; 南宗北宗Nam tông Bắc tông; 南北朝 Nam Bắc triều; 台北 Đài Bắc; 臺北 Đài Bắc

· 風 phong: gió (DT, 9 nét, bộ phong 風);

· 占上風 chiếm thượng phong; 狂風 cuồng phong; 風格 phong cách; 仙風 tiên phong; 仙風道骨 tiên phong đạo cốt; 儒風 nho phong; 家風 gia phong

· 起 khởi: nổi lên (Đgt, 10 nét, bộ tẩu 走);

· (Động) Bắt đầu. Như: khởi sự 起事 bắt đầu làm việc, vạn sự khởi đầu nan 萬事起頭難 mọi việc bắt đầu đều khó khăn.

· 登 đăng: lên (Đgt, 12 nét, bộ bát 癶);

· (Động) Lên, trèo (từ chỗ thấp tới chỗ cao). Như: đăng lâu 登樓 lên lầu, đăng san 登山 lên núi; nhất bộ đăng thiên 一步登天 một bước lên trời.

· (Động) Ghi chép, in lên. Như: đăng kí 登記 ghi vào sổ, đăng báo 登報 in lên báo.

· 樓 lâu: lầu, gác (DT, 15 nét, bộ mộc 木);

· 歌樓 ca lâu: nhà hát ; 鐘樓 chung lâu: Cái gác chuông; 高樓 cao lâu: cái lầu cao, tiệm ăn lớn; 青樓 thanh lâu: Lầu sơn xanh, chỗ vua chúa ở hoặc nhà của bậc phú quý; Lầu xanh, kĩ viện. 

· 遠/远 viễn: Xa, dài, lâu (TT, 14 nét, bộ sước 辵, 辶);

· (Tính) Xa, dài, lâu. Đối lại với cận 近. Như: vĩnh viễn 永遠 lâu dài mãi mãi. (Tính) Sâu xa, thâm áo. Như: thâm viễn 深遠 sâu xa.

· (Động) Tránh xa, không ở gần. Luận Ngữ 論語: Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị trí hĩ 務民之義, 敬鬼神而遠之, 可謂知矣 (Ung dã 雍也) Chuyên tâm làm việc nghĩa giúp người, kính trọng quỷ thần nhưng tránh xa, như thế gọi là trí vậy. Văn tuyển 文選: Thân hiền thần, viễn tiểu nhân 親賢臣, 遠小人 (Chư Cát Lượng 諸葛亮, Xuất sư biểu 出師表) Thân gần với bề tôi hiền tài, tránh xa kẻ tiểu nhân.

· 望 vọng: Nhìn ra xa hoặc nhìn lên cao (Đgt, 11 nét, bộ nguyệt 月);

· Thiên sơ vãn, nguyệt quang minh; song tiền viễn vọng, nguyệt tại đông phương天初晚,月光明,窗前遠望,月在東方Trời chập tối, trăng sáng tỏ, trước cửa sổ, trông ra xa, mặt trăng ở phương đông. (Bài 6)

· Như: đăng cao vọng viễn 登高望遠 lên cao nhìn ra xa. Lí Bạch 李白: Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương 舉頭望明月, 低頭思故鄉 (Tĩnh dạ tư 靜夜思) Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương.

· (Danh) Chí nguyện, tâm nguyện. Như: nguyện vọng 願望; hi vọng希望; tuyệt vọng 絕望. (Danh) Danh dự, tiếng tăm. Như: danh vọng 名望, uy vọng 威望.

· 片 phiến: mảnh, dải (DT, 4 nét, bộ phiến 片)     # tường爿
· 色 sắc: Màu  (DT, 6 nét, bộ sắc 色)

· Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng. 菊有多種，顏色不同Hoa cúc có nhiều loại, màu sắc không giống nhau. (bài 30)

· Trong Phật giáo, cái gì có hình có tướng đều gọi là sắc. Như: sắc giới 色界 cõi đời chỉ có hình sắc, sắc uẩn 色蘊 sắc tích góp che mất chân tính, sắc trần 色塵 cảnh đối lại với mắt. 名色 danh sắc: Hai yếu tố quan trọng nhất của con người, gồm tinh thần và thân thể

· 止 chỉ: thôi, dừng (Đgt, 4 nét, bộ chỉ 止);

· (Động) Ngăn cấm, cản trở. Như: cấm chỉ 禁止 cấm cản.

· (Danh) Dáng dấp, dung nghi. Như: cử chỉ 舉止 cử động, đi đứng.

· 止痛 chỉ thống; 止血 chỉ huyết; 停止 đình chỉ

· 出 xuất: ra (Đgt, 4 nét, bộ chỉ 止);

· Nhật sơ thăng, hạ sừ xuất日初升,荷鋤出Mặt trời mới mọc, vác bừa đi ra (Bài 33)

· Phạn hậu xuất môn, dữ khách nhàn thiếu飯後出門，與客閒眺Sau bữa cơm ra cửa, cùng khách thong thả ngắm trông. (Bài 38)

· Minh nguyệt tương xuất明月將出 Trăng sáng sắp mọc (bài 28).

· 檐 thiềm: mái hiên (DT, 17 nét, bộ mộc 木);

· Phòng thiềm房檐mái hiên nhà; thiềm hạ 檐下dưới mái hiên; thiềm tiền檐前 trước mái hiên

· 目mục+詹chiêm=瞻. 瞻chiêm (Động) Ngưỡng vọng. Như: chiêm ngưỡng 瞻仰 ngưỡng trông.

· 溜 lựu: nước trên mái nhà chảy xuống (Đgt, 13 nét, bộ thủy 水,氵);

· 氵+留 lưu (Bộ 田 điền, 10 nét) (Động) Cầm giữ, giữ lại không cho đi. Như: lưu khách 留客 cầm khách ở lại. (Động) Chú ý. Như: lưu tâm 留心 để ý tới, lưu ý 留意 chú ý, lưu thần 留神 để ý cẩn thận. 留學lưu học: du học.

· 成 thành: trở thành, trở nên (Đgt, 6 nét, bộ qua 戈);

· Nhân bất độc thư, bất năng thành nhân人不讀書,不能成人Người không học, không thể thành người. (Bài 54)

· (Động) Xong. Như: hoàn thành 完成 xong hết, công thành danh tựu 功成名就 công danh đều xong. Hữu chí cánh thành 有志竟成 có chí thì nên.

· (Động) Biến ra, trở nên. Như: tuyết hoa thành thủy 雪花成水 tuyết tan thành nước.

· Thiềm lựu thành băng檐溜成冰nước trên mái hiên chảy xuống thành băng

· 三木成森 tam mộc thành sâm; 不成 bất thành; 成功 thành công; 成員 thành viên; 成就 thành tựu; 成果 thành quả; 成立 thành lập; 造成 tạo thành; 京成 kinh thành

· 冰 băng: băng giá (DT, 6 nét, bộ băng 冫);

· 形 hình: hình dạng (DT, 7 nét, bộ sam 彡);

· (Danh) Thân thể, thật thể. Như: hữu hình 有形 có hình thể, vô hình 無形 không có hình thể, hình ảnh bất li 形影不離 như (thân) hình với bóng (không lìa).

· (Danh) Dáng, vẻ. Như: viên hình 圓形 hình tròn, hình thái 形態 dáng vẻ bên ngoài, hình dung 形容 dung nhan, vẻ mặt.

· (Danh) Trạng huống, Như: tình hình 情形 tình trạng.

· 如影不離形Như ảnh bất ly hình: Như bóng chẳng rời hình (法句經-câu 2)

· 如như: giống như; dường như (ĐgT, 6 nét, bộ女 nữ);

· Dùng để so sánh: bằng. Như: viễn thân bất như cận lân 遠親不如近鄰 người thân ở xa không bằng láng giềng gần.

· Quần nhạn nam lai, cao phi thiên không, hoặc như nhất tự, hoặc như nhân tự群雁南來，高飛天空，或如一字，或如人字những con nhạn từ phương nam đến, chúng bay cao trên bầu trời, hoặc giống chữ nhất (一), hoặc giống chữ nhân (人) (Bài 29)

· 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa; Chân như真如; như ý如意

· 箸 trợ: đũa (DT, 15 nét, bộ trúc 竹).

· 箸=竹+者giả (者 giả: cái kẻ (Trt, 10 nét, bộ lão 老) 不能听者为聾，不能視者為盲。Bất năng thính giả vi lung, bất năng thị giả vi manh. Người không nghe được là người điếc, người (kẻ) không thấy được là người mù. (BÀI 20)

· 諸=言+者:  chư. 諸位chư vị; 諸侯 chư hầu; 諸子 chư tử

4.
Ngữ pháp: LIÊN TỪ連詞
· 1. Dùng để nối kết các từ, ngữ, thành phần của câu hoặc đoạn, đoạn văn với nhau.

· Nối kết từ với từ

· 亂世之音怨以怒。Loạn thế chi âm oán dĩ nộ: Âm thanh đời loạn thì nghe như ai oán và hờn giận. (Lễ ký)

· Nối kết ngữ với ngữ

· 惟江上之清風，與山間之明月Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt: Chỉ có gió mát trên sông và trăng sáng giữa khoảng núi (Tô Thức: Xích Bích phú)

· Nối kết các thành phần của câu:

· 後則為人所制。Hậu tắc vi nhân sở chế: Sau ắc bị người ức chế. (Sử ký)

· Nối kết hai đoạn câu:

· 我必有罪，故天以此罷我也。Ngã tất hữu tội, cố thiên dĩ thữ bãi ngã dã: Tôi ắt có tội, nên trời vì đó mà bỏ ta (Lã thị Xuân thu).

· Nối kết hai đoạn văn:

· 余在岐山，見方山子從兩騎，挾二矢，遊西山，鵲起於前，使騎逐而射之。不獲。方山子怒，馬獨出，一發得之。因與余馬上論用兵，及古今成敗，自謂一時豪士。Dư tại Kỳ Sơn, kiến Phương Sơn tử tùng lưỡng kỵ, hiệp nhị thỉ, du Tây Sơn. Thước khởi ư tiền, sử kỵ trục nhi xạ chi. Bất hoạch. Phương Sơn Tử nộ, mã độc xuất, nhất phát đắc chi. Nhân dữ dư mã thượng luận dụng binh, cập cổ kim thành bại, tự vị nhất thời hào sĩ: Hồi ta ở núi Kỳ, có gặp Phương Sơn tử cùng hai người kỵ mã, đeo hai mũi tên, rong chơi vùng Tây Sơn. Chợt có một con chim khách bay qua phía trước, Phương Sơn tử sai hai người kỵ mã đuổi bắn. Không trúng. Phương Sơn tử giận, tự mình đuổi ngựa theo, bắn một phát thì trúng ngay. Nhân đó cùng ta ngồi trên ngựa bàn việc dụng binh, cùng những chuyện thành bại xưa nay, ta tự cho ông là hào sĩ một thời (Tô Thức: Phương Sơn tử truyện)

· 2. Căn cứ vào ý nghĩa và nhiệm vụ, ta có thể chia liên từ làm mấy loại sau đây:

· (1) Biểu thị mối quan hệ liên hợp: Dùng nối hai hay nhiều bộ phận cùng liệt chung ra trong một câu.

a) Biểu thị sự cộng góp: 與 (dữ), 及 (cập), 而 (nhi),且 (thả), 又 (hựu)...

b) Biểu thị sự lựa chọn: 或 (hoặc), 若 (nhược), 如(như), 其……其 (kỳ...kỳ), 抑(ức), 將 (tương)...

· (2) Biểu thị mối quan hệ qua lại:

a) Biểu thị sự chuyển ý: 然(nhiên), 至如(chí như), 況(huống)...

b) Biểu thị thời gian: 會(hội), 當(đương)

c) Biểu thị nguyên nhân và kết quả: 以(dĩ), 故(cố)...

d) Biểu thị giả thiết: 苟 (cẩu), 設(thiết)...

e) Biểu thị điều kiện: 令(lệnh), 但設(đãn sử)...

f) Biểu thị nhượng bộ: 雖(tuy), 從(túng)...

g) Biểu thị so sánh: 如(như), 若(nhược), 與……不如(dữ...bất như...)...

· (3) Biểu thị sự đề tiếp:

Loại liên từ này còn gọi là phát ngữ từ, thường dùng ở đầu câu hay đầu đoạn văn nghị luận. Thường dùng 夫(phù), 且(thả), 蓋(cái), 且夫(thả phù), 蓋夫(cái phù):

· 夫，同種而不愛同種，亦以忍矣！Phù, đồng chủng nhi bất ái đồng chủng, diệc dĩ nhẫn hĩ! Người cùng một giống mà không biết thương nhau, cũng quá lắm thay! (Phan Bội Châu: Việt Nam vong quốc sử). 

· 且夫，水之積者不厚，則負大舟也無力。Thả phù, thủy chi tích giả bất hậu, tắc phụ đại châu dã vô lực: Nước chứa không sau thì mang thuyền lớn không đủ sức. (Trang tử)

· 蓋夫，秋之為狀也，其色慘淡，煙飛雲歛。Cái phù, thu chi vi trạng dã, kì sắc thảm đạm, yên phi vân liễm: Kìa, mùa thu phô bày hình trạng, sắc thu thảm đạm, khói tỏa mây thâu (Âu Dương Tu: Thu thanh phú).

Các từ loại ngữ pháp trong bài

北PVT風起，大雪飛。登樓遠PT望，一ST片白色。雪止日出，檐溜成冰。其ĐT形如箸。
Bài 40 (tr.150)

口
口有脣有齒。脣在外，其色赤，齒在內，其色白。飲食從口入，言語從口出。
1. Phiên âm: Khẩu

Khẩu hữu thần hữu xỉ. Thần tại ngoại, kỳ sắc xích. Xỉ tại nội, kỳ sắc bạch. Ẩm thực tùng khẩu nhập, ngôn ngữ tùng khẩu xuất.

2. Dịch nghĩa: Miệng

Miệng có môi, có răng. Môi ở ngoài, màu đỏ. Răng ở trong, màu trắng. Đồ ăn uống từ miệng vào, lời nói năng từ miệng ra.

3. Từ mới

· 脣 thần: môi (DT, 11 nét, bộ nhục 肉, 月);

· 辰thần+月
· 齒 xỉ: răng (DT, 15 nét, bộ xỉ 齒);

· Thần vong xỉ hàn 脣亡齒寒 môi hở răng lạnh

· 赤 xích: đỏ (DT, 6 nét, bộ xích 赤);

· 飲 ẩm: uống (Đgt, 13 nét, bộ thực 食);

· 食 thực: ăn (Đồng Đgt, 9 nét, bộ thực 食)

· 從 tòng/tùng: do, từ/theo (Gt/Đgt, 11 nét, bộ xích彳);

· 言 ngôn: nói, lời nói (Đgt/DT, 7 nét, bộ ngôn 言);

· 語 ngữ: nói, lời nói (Đgt/DT, 14 nét, bộ ngôn 言).

4.
Ngữ pháp

· Cách dùng chữ 從 (tòng): 從 (tòng) là giới từ dùng để chỉ địa điểm, thời gian, nơi xuất phát của động tác hoặc hành vi, có thể dịch "do, từ"

· Ẩm thực tùng khẩu nhập, ngôn ngữ tùng khẩu xuất飲食從口入言語從口出Đồ ăn uống từ miệng vào, lời nói năng từ miệng ra.

· 我從去年辭帝京。Ngã tùng khứ niên từ đế kinh: Ta từ năm ngoái giã biệt kinh đô
· Tùng Thượng Hải đáo Bắc Kinh從上海到北京  từ Thượng Hải đến Bắc Kinh; Tùng vô đáo hữu從無到有 từ không đến có; Tùng thiểu đáo đa從少到多  từ ít đến nhiều.

· Phân biệt: 從động từ

· Lực bất tùng tâm力不從心 lực bất tòng tâm；離俗從道也ly tục tùng đạo dã: lìa bỏ thế tục mà theo đạo (Tu hành).

· 未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子vị giá tùng phụ, ký giá tùng phu, phu tử tùng tử: ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con
Các từ loại ngữ pháp trong bài

口有脣有齒。脣在Đgt外PVT，其ĐT色赤，齒在Đgt內PVT，其ĐT色白。飲食從GT口入，言語從GT口出。
Bài đọc hiểu (P.408)

守株待兔
宋人有耕田者。田中有株。兔走觸株，折頸而死。因釋其耒而守株，冀復得兔。兔不可復得，而親爲宋國笑。(韓非子·五蠹)

PHIÊN ÂM: Thủ chu đãi thố

Tống nhân hữu canh điền giả. Điền trung hữu chu. Thố tẩu xúc chu, chiết cảnh nhi tử. Nhân thích kỳ lỗi nhi thủ chu, ký phục đắc thố. Thố bất khả phục đắc, nhi thân vi Tống quốc tiếu. (Hàn Phi Tử - Ngũ Đố)

DỊCH NGHĨA: Giữ gốc cây đợi thỏ

Có người nước Tống cày ruộng. Trong ruộng có gốc cây. Con thỏ chạy đụng gốc cây, gãy cổ chết. Vì thế (người đó) bỏ cày của mình mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ. Nhưng thỏ thì không thể lại bắt được nữa, mà mình thì bị người nước Tống chê cười. (Hàn Phi Tử - Ngũ đố)
Tác giả - tác phẩm

Hàn Phi (mất năm 233 trước CN) là công tử nước Hàn cuối thời Chiến quốc. Ông là học trò mà cũng là người phát triển tư tưởng của Tuân Tử, trở thành đại biểu xuất sắc  nhất của phái Pháp gia thời Tiên Tần. Sách Hàn Phi Tử hiện còn truyền lại 55 thiên, có giá trị cả về văn chương lẫn học thuật, được coi là tác phẩm nổi bậc nhất của thế giới bàn về thuật trị nước theo pháp luật. Bài ngụ ngôn ngắn trên đây phê phán tính câu nệ, không biết biến thông của con người, trích ở thiên “Ngũ đố” sách Hàn Phi Tử.
Từ ngữ:

· 宋Tống: nước Tống (thời Chiến quốc)

· 折Chiết: gãy 

· 頸Cảnh: cổ

· 冀Ký: mong, hi vọng

Ngữ pháp:

· 1.
 因Nhân: nhân đó, vì thế (liên từ), biểu thị nguyên nhân:

· 因釋其耒 Nhân thích kỳ lỗi.

· 2.
 爲 Vi: bị (giới từ dùng trong câu bị động):

· 而親爲宋國笑 Nhi thân vi Tống quốc tiếu
Bài đọc hiểu (P.410)

買履  

鄭人有欲買履者。先自度其足而置之其坐。至於市而忘操之。已得履，謂曰：「吾忘持度」。返歸取之。及返市罷，遂不得履。人曰：「何不試之以足？」。曰：「寧信度，無自信也」。(韓非子)
PHIÊN ÂM: Mãi lý

Trịnh nhân hữu dục mãi lý giả. Tiên tự đạc kỳ túc nhi trí chi kỳ tọa. Chí ư thị nhi vong thao chi. Dĩ đắc lý, vị viết：“Ngô vong trì độ”. Phản quy thủ chi. Cập phản thị bãi, toại bất đắc lý. 

Nhân viết: “Hà bất thí chi dĩ túc?”. Viết: “Ninh tín độ, vô tự tín dã”. (Hàn Phi Tử)

DỊCH NGHĨA: Mua giày

Có người nước Trịnh muốn mua giày. Trước tiên tự đo lấy chân mình rồi đặt ở chỗ ngồi. Đến chợ quên cầm theo. Khi đã tìm được giày rồi, anh ta nói: “Tôi quên cầm theo ni giày”. Bèn trở về lấy ni giày. Đến khi trở lại thì chợ đã nghỉ bán, cuối cùng vẫn không mua được giày.

Có người nói: “Sao không thử giày bằng chân?”. Anh ta đáp: “Thà tin vào ni giày, chứ không tin vào (chân) mình vậy”. 
Tác giả - tác phẩm

Bài này trích trong thiên “Ngoại trữ thuyết tả thượng” sách Hàn Phi Tử, cũng là một ngụ ngôn phê phán tính câu nệ không biết biến thông của con người.

Từ ngữ:

· 鄭Trịnh: nước Trịnh (thời Chiến quốc)

· 履 Lý: giày
· 度Đạc: đo (chữ này còn đọc là “độ” khi là dùng như danh từ với nghĩa là “đồ đo, số đo”, như chữ 度ở sau)

· 操Thao: cầm, nắm, giữ

· 罷Bãi: nghỉ, bãi

Ngữ pháp:

· 1.
 及 Cập: đến khi (giới từ):

· 及返 Cập phản.

· 2.
 遂 Toại: cuối cùng, bèn (phó từ):

· 遂不得履 Toại bất đắc lý.

· 3.
寧 Ninh: thà (biểu thị sự lựa chọn):

· 寧信度 Ninh tín độ.
Bài đọc hiểu (P.412)
矛盾
楚人有鬻矛與盾者。譽其盾之堅，物莫能陷也。俄而又譽其矛，曰：「吾矛之利，物無不陷也」。人應曰：「以子之矛，陷子之盾，何如？」。其人弗能應也。《韓非子》

PHIÊN ÂM: Mâu thuẫn

Sở nhân hữu dục mâu dữ thuẫn giả. Dự kỳ thuẫn chi kiên, vật mạc năng hãm dã. Nga nhi hựu dự kỳ mâu, viết: “Ngô mâu chi lợi, vật vô bất hãm dã”. Nhân ứng viết: “ Dĩ tử chi mâu, hãm tử chi thuẫn, hà như?”. Kỳ nhân phất năng ứng dã. (Hàn Phi Tử)

DỊCH NGHĨA: Mâu thuẫn

Có người nước Sở bán mộc và giáo. (Anh ta) khen mộc của mình rắn (đến) không vật nào có thể đâm thủng. Chẳng bao lâu, (anh ta) lại khen cây giáo của mình rằng: “Độ bén nhọn của cây giáo tôi, không vật nào (nó) không đâm thủng”. Có người ứng lời nói: “(Anh thử) dùng cây giáo của anh đâm vào mộc của anh, thì thế nào?”. Người ấy không trả lời được. (TVC dịch)

Tác giả - tác phẩm

Bài này trích trong sách Hàn Phi Tử, thiên “Thuyết lâm”.

Từ ngữ:

· 鬻Dục: bán

· 盾Thuẫn: cái mộc (để đỡ)

· 譽Dự: khen ngợi, ca tụng, khoe

· 陷Hãm: xuyên thấu (đâm thủng)

· 俄而Nga nhi: chẳng mấy chốc, chẳng bao lâu

Ngữ pháp:

· 1.
 俄而 Nga nhi: chẳng mấy chốc, chẳng bao lâu (thì) (cụm từ quen dùng):

· 俄而又譽其矛 Nga nhi hựu dự kỳ mâu:  Chẳng bao lâu, (anh ta) lại khen cây giáo của mình.

· 2.
 無不 Vô bất: không gì không (cụm từ quen dùng):

· 物無不陷也 Vật vô bất hãm dã: không vật nào (nó) không đâm thủng

· 3.
 何如？Hà như?: thế nào? (cụm từ quen dùng để hỏi).

Bài Phật pháp

慎勿放逸  

光陰似箭，日月如梭，非常迅速，切莫蹉跎。是日已過，命亦隨減，如少水魚，斯有何樂。大眾當勤精進，如救頭然，但念無常，慎勿放逸。《初等佛學教科書》
PHIÊN ÂM: Thận vật phóng dật

Quang âm tự/tợ tiễn, nhật nguyệt như thoa, phi thường tấn tốc, thiết mạc tha đà. Thị nhật dĩ quá, mệnh/mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tiến, như cứu đầu nhiên, đãn niệm vô thường, thận vật phóng dật. (Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư)

Dịch nghĩa: Cẩn thận chớ nên buông lung

Tối sáng như tên bắn, ngày tháng tợ thoi đưa, sự vô thường rất nhanh chóng, chúng ta đâu nên dần dà! Ngày nay đã qua, thân người cũng già lần, như cá thiếu nước, nào có vui sướng gì ? Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn, như cứu lửa cháy trên đầu, chỉ nhớ vô thường; cẩn thận chớ buông lung.

Bài Phật pháp 
懺悔
梵語懺摩，華言悔過。自知往昔所造惡業，實不當作，生大慚愧。故今澡浴身心，向佛前焚香禮拜，發露懺悔。復立誓曰：「自今以後，寧啖熱鐵猛火，終不犯戒，作諸惡事。」《初等佛學教科書》
PHIÊN ÂM: Sám hối

Phạm ngữ sám ma, Hoa ngôn hối quá, Tự tri vãng tích sở tạo ác nghiệp, thật bất đương tác, sanh đại tàm quý. Cố kim tháo dục thân tâm, hướng Phật tiền phần hương lễ bái, phát lộ sám hối. Phục lập thệ viết: “Tự kim dĩ hậu, ninh đạm nhiệt thiết mãnh hỏa, chung bất phạm giới, tác chư ác sự. (Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư)

DỊCH NGHĨA: Sám Hối

Sám hối, theo tiếng Ấn Độ là “Sám-ma”. Tiếng Trung Hoa dịch: “Hối quá”. Nghĩa là chính mình tự biết những nghiệp ác đã lỡ gây ra từ trước, thật không đáng làm ! Mà sanh lòng biết hổ thẹn, cho nên ngày nay ta tắm gội thân tâm sạch sẽ, rồi đến trước Phật đài, đốt nén hương trầm, một lòng thành kính lễ bái, tỏ bày các tội lỗi, cầu xin sám hối. Và lập lời thệ nguyện như vầy: Từ nay về sau, con thà nuốt hoàn sắt nóng và cục lửa to, chớ quyết không còn phạm giới của Phật, mà làm các việc ác nữa !

Bài Phật pháp

修行
修行者，修改行為，捨惡取善，離俗從道也。行住坐臥要恭敬；說話要和平謙遜；意不貪瞋癡；身不殺盜淫；口不兩舌，不惡口，不妄語，不綺語，不喫葷酒等是為修行。《初等佛學教科書》
1. Phiên âm: Tu hành

Tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo dã. Hành trụ toạ ngọa yếu cung kính; thuyết thoại yếu hoà bình khiêm tốn; ý bất tham, sân, si; thân  bất sát, đạo, dâm; khẩu bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất vọng ngữ, bất ỷ ngữ, bất khiết huân tửu đẳng, thị vi tu  hành. (Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư)

2. Dịch nghĩa: Tu hành
Tu hành là sửa đổi hành vi, bỏ dữ làm lành, lìa bỏ thế tục mà theo đạo. (Khi) đi, đứng, ngồi, nằm phải cung kính; nói năng phải hòa nhã khiêm tốn; ý không tham lam, sân hận, ngu si thân không sát sanh, trộm cắp và dâm ô; miệng không nói hai lời, không nói lời hung dữ, không nói dối trá, không nói lời thêu dệt, không ăn những đồ rượu thịt v.v… Thế gọi là tu hành.  (Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư)

Tác giả - tác phẩm

Đây là bài thứ 6 trong quyển sách Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư.

Từ ngữ:

· 兩舌Lưỡng thiệt: nói hai lời

· 惡口Ác khẩu: nói điều ác (hung dữ)

· 妄語 Vọng ngữ: nói xằng

· 綺Ỷ: xiên xẹo

· 喫Khiết: ăn uống

· 葷Huân: mặn, ăn mặn (còn có nghĩa là loại thức ăn có chất cay như hành, hẹ, tỏi…)

Ngữ pháp:

· 1.
 行住坐臥 Hành trụ tọa ngọa (trong bài là 4 động từ đều được dùng như danh từ).

· 2.
 要 Yếu: phải (trợ động từ):

· 要恭敬 Yếu cung kính.

· 3.
 是為 Thị vi: đó là…:

· 是為修行 Thị vi tu hành.

Bài Phật pháp 
禮誦
禮者，禮拜。誦者，諷誦。諷誦，則深薰般若種子。禮拜則三業清淨。(一)使我心入佛心。(二)求佛心入我心。兩兩互相攝入。則感應道交矣。
1. Phiên âm: Lễ tụng

Lễ giả, lễ bái; tụng giả, phúng tụng. Phúng tụng, tắc thâm huân Bát nhã chủng tử. Lễ bái, tắc tam nghiệp thanh tịnh. (Nhất) sử ngã tâm nhập Phật tâm. (Nhị) cầu Phật tâm nhập ngã tâm, lưỡng lưỡng hỗ tương nhiếp nhập, tắc cảm ứng đạo giao hĩ.

2. Dịch nghĩa: Lễ tụng
Lễ là lễ bái; tụng là tụng niệm. Tụng niệm thì huân sâu hạt giống trí tuệ. Lễ bái thì ba nghiệp thanh tịnh, làm cho tâm ta nhập vào tâm Phật, cầu tâm Phật nhập vào tâm ta, hai bên hòa nhập vào nhau, ắt đạo cảm ứng giao nhau vậy.

Mục lục
3Bài 31:  (tr.135)


3梧桐兩株


18Bài 32 (tr.136)


18四季


29Bài 33 (tr.137)


29農夫


55Bài 34 (tr.140)


55人影


66Bài 35 (tr.140)


66兩漁翁


82Bài 36 (tr.141)


82牛


93Bài 37 (tr.143)


93屋


112Bài 38 (tr.144)


112父陪客


120Bài 39 (tr.146)


120雪飛


140Bài 40 (tr.150)


140口


145Bài đọc hiểu (P.408)


145守株待兔


150Bài đọc hiểu (P.410)


150買履


155Bài đọc hiểu (P.412)


155矛盾


160Bài Phật pháp


160慎勿放逸


163Bài Phật pháp


163懺悔


167Bài Phật pháp


167修行


172Bài Phật pháp


172禮誦













- 176 -                    Hán cổ - Học kỳ 4 khoá 2 - Khoa ĐTTX
Hán cổ - Học kỳ 4 khoá 2 - Khoa ĐTTX                       - 175 -

